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TỶ GIÁ CHUYỂN ĐỔI
(Tính tại thời điểm 01/11/2019)

	Đơn vị
	–
	Đồng (VND)

	$1.00
	=
	23.300 VNĐ


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

	BAH
	Bị ảnh hưởng

	BQLDA
	Ban quản lý dự án

	Bộ LĐ-TB-XH
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	CPVN
	Chính phủ Việt Nam

	DMS
	Khảo sát kiểm đếm chi tiết

	DRASIP
	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB 8)

	UBND
	Ủy ban nhân dân

	DBTT
	Dễ bị tổn thương

	HĐBT
	Hội đồng bồi thường tái định cư

	ISC
	Tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3

	IOL
	Kiểm đếm thiệt hại sơ bộ

	IRP
	Kế hoạch phục hồi thu nhập

	OP
	Chính sách hoạt động của Ngân hàng thế giới

	RPF
	Khung chính sách tái định cư

	RAP
	Kế hoạch hành động tái định cư 

	RCS
	Khảo sát giá thay thế

	GPMB
	Giải phóng mặt bằng

	GCNQSDĐ
	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

	NHTG
	Ngân hàng Thế giới

	ODA
	Hỗ trợ phát triển chính thức

	USD
	Đô la Mỹ

	VND
	Việt Nam đồng


GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

	Người bị ảnh hưởng
	:
	Những cá nhân, hộ gia đình, tổ chức hay cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp về mặt xã hội và kinh tế bởi việc thu hồi đất và các tài sản khác một cách bắt buộc do dự án mà Ngân hàng Thế giới tài trợ, dẫn đến: (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản hoặc sự tiếp cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập hay những phương tiện sinh kế, cho dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển tới nơi khác hay không. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng là người có sinh kế bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi việc hạn chế một cách bắt buộc sự tiếp cận các khu vực được chọn hợp pháp và các khu vực được bảo vệ.

	Ngày khóa sổ kiểm kê
	:
	Là ngày chính quyền địa phương thông báo thu hồi đất. Những người bị ảnh hưởng và các cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về ngày khóa sổ kiểm kê của từng hợp phần dự án, và bất kỳ ai chuyển tới và/hoặc bất kỳ tài sản nào được tạo ra trong vùng dự án sau ngày này sẽ không được quyền nhận bồi thường và hỗ trợ từ dự án.

	Tính hợp lệ
	:
	Các tiêu chí để được nhận các quyền lợi bồi thường hay hỗ trợ theo chương trình tái định cư trong dự án. 

	Quyền lợi
	:
	Là quyền nhận được bao gồm bồi thường và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng tùy thuộc vào loại hình bị ảnh hưởng và mức độ tác động.

	Khôi phục (sinh kế) thu nhập
	:
	Là những hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng do việc mất nguồn thu nhập hoặc sinh kế nhằm phục hồi thu nhập và mức sống bằng hoặc tốt hơn trước khi có dự án.

	Kiểm kê thiệt hại
	:
	Là quá trình tính toán, xác định tài sản và thu nhập bị ảnh hưởng của các hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện dự án

	Sinh kế
	:
	Các hoạt động kinh tế và tạo thu nhập, thường do tự lao động, lao động được trả lương bằng sức lao động và vật tư của chính bản thân để tạo đủ nguồn để đáp ứng các yêu cầu của bản thân và gia đình một cách bền vững.

	Giá thay thế
	:
	Là thuật ngữ dùng để xác định giá trị đủ để thay thế tài sản bị mất và trang trải các chi phí giao dịch. Đối với những mất mát không dễ định giá hoặc bồi thường bằng tiền (như tiếp cận các dịch vụ công cộng, khách hàng, và các nguồn cung cấp; hoặc đánh bắt cá, đồng cỏ chăn nuôi, rừng…) việc thiết lập khả năng tiếp cận tới các nguồn lực tương đương và phù hợp về văn hoá và các cơ hội tạo thu nhập sẽ được thực hiện.

	Tái định cư
	:
	Theo thuật ngữ của Ngân hàng Thế Giới trong Chính sách Tái định cư bắt buộc (OP 4.12), tái định cư bao hàm tất cả những thiệt hại (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản hoặc quyền tiếp cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập, phương tiện sinh kế, dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển đến một vị trí khác hay không.

	Người bị ảnh hưởng nặng
	:
	Theo khung chính sách tái định cư của dự án, tất cả những người bị ảnh hưởng (i) mất từ 20% (đối với hộ nghèo và hộ dễ bị tổn thương là 10%) trở lên diện tích đất sản xuất và tài sản (tạo thu nhập), và/hoặc (ii) phải tái định cư do thực hiện Dự án sẽ được coi là những người BAH nặng.

	Các bên có liên quan
	:
	Bất kỳ và tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức, và các định chế có quan tâm đến dự án, có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án, hoặc có thể ảnh hưởng đến dự án

	Nhóm dễ bị tổn thương
	
	Các nhóm đối tượng đặc biệt có khả năng phải chịu tác động không tương xứng hoặc có nguy cơ bị bần cùng hóa hơn nữa do tác động của tái định cư, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ (không có chồng, góa hay chồng mất sức lao động) có người phụ thuộc, (ii) người tàn tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo và hộ cận nghèo (iv) người không có đất đai, và (v) người dân tộc thiểu số.


TÓM TẮT BÁO CÁO
· Giới thiệu Dự án và Tiểu dự án

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) được đầu tư thực hiện trên 34 tỉnh. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình an toàn đập Quốc gia thông qua việc cải tạo và gia cố an toàn đập và hồ chứa nước cũng như bảo vệ tài sản của các cộng đồng sinh sống ở phía dưới hạ lưu đập và hồ chứa.
Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An – Tiểu dự án 4, sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 18 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 07 huyện: Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Thái Hòa, Tân Kỳ và Yên Thành của tỉnh Nghệ An.  

Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các công trình tại các hồ chứa, bao gồm: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, làm đường thi công kết hợp đường quản lý và xây dựng nhà quản lý. Sau khi hoàn thành, Tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 17 xã ở khu vực hạ du.

· Mục tiêu của Kế hoạch hành động tái định cư 
Báo cáo RAP này được chuẩn bị cho Tiểu dự án 4 nhằm hướng dẫn các hoạt động liên quan đến bồi thường, hỗ trợ dựa trên Khung chính sách Tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt và Nhà tài trợ thông qua trước thời điểm đàm phán Hiệp định, đảm bảo hài hòa giữa chính sách OP/BP 4.12 của Ngân hàng Thế giới (NHTG) và các văn bản pháp luật, các quy định của Chính phủ Việt Nam liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mục tiêu cơ bản của RAP nhằm:
(a) Tái định cư bắt buộc cần được tránh hoặc được giảm thiểu ở mức thấp nhất, sau khi đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế chi tiết. 

(b) Trong trường hợp tái định cư bắt buộc là không thể tránh khỏi, các hoạt động tái định cư cần được quan tâm và thực hiện các chương trình phát triển bền vững, cung cấp đầy đủ các nguồn lực để đảm bảo quyền lợi của những người bị ảnh hưởng. Những người bị ảnh hưởng phải được tham vấn đầy đủ và được tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình tái định cư.

(c) Người bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án cần được hỗ trợ các biện pháp để cải thiện sinh kế và mức sống của họ, đảm bảo cuộc sống của các hộ gia đình sau khi di dời phải được “tốt hơn hoặc ít nhất là bằng” so với trước khi thực hiện Tiểu dự án
Theo đó, tất cả những người có tài sản bị ảnh hưởng (BAH) bởi tiểu dự án hoặc sinh sống trong khu vực bị chiếm dụng để phục vụ tiểu dự án trước ngày khóa sổ đều có quyền được bồi thường, hỗ trợ cho các thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc sinh kế sẽ có quyền tham gia vào các chương trình phục hồi thu nhập do dự án quy định, có tham vấn với người BAH. Trước khi kết thúc Tiểu dự án nếu sinh kế của những người BAH vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có tiểu dự án thì cần xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ bổ sung.

· Phạm vi và Tác động Thu hồi đất

Việc triển khai thực hiện Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến đất, cây cối, hoa màu và hoạt động nuôi trồng thủy sản của 48 hộ gia đình
 trong đó có: 20 hộ BAH vĩnh viễn do bị thu hồi đất và 28 hộ BAH tạm thời trong thời gian thi công. Bên cạnh đó việc triển khai thực hiện Tiểu dự án cũng ảnh hưởng đến đất công ích do 17 UBND xã quản lý. 
Tổng diện tích đất BAH bởi Tiểu dự án là 94.160 m2, trong đó: Diện tích đất BAH vĩnh viễn là 9.360 m2; Diện tích đất BAH tạm thời là 84.800 m2. Cụ thể: 

Ảnh hưởng vĩnh viễn: Tiểu dự án sẽ gây ảnh hưởng vĩnh viễn đến 9.360 m² thuộc sở hữu của 20 hộ gia đình và 13 UBND xã. Trong đó:

· Diện tích đất trồng cây hàng năm do UBND xã Đồng Văn quản lý BAH là 200 m2 , hiện nay không có hộ dân nào đang canh tác trên phần đất này. 

· Diện tích đất rừng sản xuất của 19 hộ dân BAH là 5.620 m2
· Diện tích đất NTTS của 01 hộ dân bị ảnh hưởng là 200 m2 
· Diện tích đất giao thông, thủy lợi do 13 UBND xã quản lý BAH là 3.340 m2. hiện nay không có hộ dân nào đang canh tác trên phần đất này.
· Trong số 20 hộ gia đình BAH thu hồi đất vĩnh viễn có 19 hộ có cây cối trồng trên đất BAH.
Ảnh hưởng tạm thời trong thời gian thi công: tổng cộng có 28 hộ gia đình và 17 UBND xã sẽ BAH tạm thời trong thời gian thi công Tiểu dự án, trong đó:

· Ảnh hưởng thu hồi đất tạm thời: Có 06 hộ BAH tạm thời về đất nông nghiệp trong thời gian thi công. Tổng diện tích đất BAH tạm thời trong thời gian thi công là 84.800 m2, trong đó 84.300 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND các xã quản lý (hiện nay không có hộ dân nào đang canh tác trên phần đất này) và 500 m2 đất nông nghiệp của 06 hộ gia đình quản lý.
· Ảnh hưởng do cắt nước thi công: Có 14 hộ BAH tạm thời về hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi cá) trong thời gian thi công, do thuê diện tích mặt nước của các hồ để NTTS.
· Ảnh hưởng về cây cối trong thời gian thi công: Có 12 hộ BAH về cây cối, hoa màu trong quá trình thi công, trong đó có 04 hộ BAH về cây cối, hoa màu do bị thu hồi đất tạm thời và 08 hộ trồng cây trên đất của UBND các xã quản lý BAH. 
Theo kết quả khảo sát thiệt hại sơ bộ, trong tổng số 48 hộ gia đình BAH bởi Tiểu dự án có:

· Có 04 hộ BAH thuộc nhóm dễ BTT, các hộ này đều là hộ nghèo và hộ cận nghèo (trong đó có 01 hộ nghèo và 03 hộ cận nghèo); 

· Trong số 20 hộ BAH thu hồi đất vĩnh viễn, không có hộ gia đình nào bị ảnh hưởng nặng về đất sản xuất nông nghiệp (bị mất trên 20% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và trên 10% đối với hộ thuộc nhóm hộ dễ BTT). Tất cả các hộ chỉ BAH nhẹ.
· Không có hộ DTTS bị ảnh hưởng thu hồi đất bởi Tiểu dự án.
· Không có hộ nào BAH đến hoạt động buôn bán, kinh doanh, nhà ở, mồ mả, vật kiến trúc. Ngoài ra, TDA cũng không gây ảnh hưởng đến các di tích lịch sử trong khu vực.
· Các biện pháp giảm thiểu

Trong quá trình thiết kế Tiểu dự án, Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn lập tiểu dự án và các chuyên gia Tái định cư nhằm tránh hoặc giảm thiểu và hạn chế sao cho quy mô thu hồi đất là ít nhất ở tất cả các công trình thuộc của Tiểu dự án. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án được tiến hành thông qua các phương án thiết kế dự án nhằm mục tiêu phát huy tính hiệu quả đầu tư của dự án đồng thời hạn chế thấp nhất việc thu hồi đất.

· Khung chính sách và quyền lợi

Chính sách quyền lợi áp dụng cho các hộ BAH bởi Tiểu dự án sẽ tuân theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), các luật, quy định của Việt Nam và Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án đã được thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Mục tiêu chính của RAP này là thiết lập một bộ tiêu chí để bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dựa trên nguyên tắc chi phí giá thay thế. Các hộ BAH sẽ được cung cấp các loại hỗ trợ khác nhau để họ cải thiện mức sống, khả năng tạo thu nhập so với trước khi có dự án hoặc tối thiểu cũng phải bằng với mức sống trước khi thực hiện dự án. Thiếu các cơ sở pháp lý về việc sử dụng đất đai của các hộ bị ảnh hưởng, sẽ không cản trở hộ bị ảnh hưởng này có quyền lợi được bồi thường và/hoặc hỗ trợ.
· Ngày khóa sổ 

Là ngày chính quyền địa phương ra thông báo thu hồi đất. Những người bị ảnh hưởng và các cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về ngày khóa sổ kiểm kê của từng hợp phần dự án, và bất kỳ ai chuyển tới và/hoặc bất kỳ tài sản nào được tạo ra trong vùng dự án sau ngày khóa sổ sẽ không được quyền nhận bồi thường và hỗ trợ từ dự án. 

· Chương trình phục hồi cuộc sống

Chương trình phục hồi thu nhập là cần thiết để giúp các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng cải thiện hoặc ít nhất khôi phục thu nhập và sinh kế như trước khi thực hiện Tiểu dự án. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, các chương trình đào tạo nghề, tập huấn về phát triển nông nghiệp cũng sẽ được cung cấp cho người BAH. Ngoài ra các hộ nếu có nhu cầu, cũng sẽ được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Nghệ An để phát triển kinh tế hộ gia đình.
· Tổ chức thực hiện

Công tác bồi thường hỗ trợ của Tiểu dự án sẽ nằm dưới sự quản lý và giám sát của Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An và do Trung tâm Phát triển Quỹ đất hoặc Hồi đồng bồi thường GPMB các huyện triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, các tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền xã và cộng đồng dân cư trên địa bàn dự án để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch và đúng tiến độ và tuân thủ theo RAP đã được phê duyệt.

· Tham vấn và Tham gia

Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án đã được xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ của chính quyền địa phương, đại diện cộng đồng tại địa phương và những người bị ảnh hưởng. Chính quyền tại các xã và đại diện của các hộ BAH đã được tham vấn thông qua các hình thức và các kênh thông tin khác nhau bao gồm: họp tham vấn cộng đồng, phát Phiếu điều tra kinh tế xã hội và kiểm đếm thiệt hại sơ bộ đối với hầu hết các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng của Tiểu dự án. Những thông tin thu được trong quá trình tham vấn là cơ sở quan trọng để lập chính sách bồi thường, hỗ trợ và chương trình phục hồi thu nhập cho các hộ BAH.
· Giám sát và Đánh giá

Kế hoạch hành động tái định cư này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An. Đồng thời, CPO cũng tuyển dụng một đơn vị/cá nhân giám sát độc lập để giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư của toàn dự án WB8.
Sau khi hoàn thành dự án, Đơn vị giám sát độc lập sẽ đánh giá để xác định xem mục tiêu của chính sách tái định cư có đạt được hay không và đặc biệt là đánh giá điều kiện sống, khả năng phục hồi sinh kế của các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi bị thu hồi đất. Trong trường hợp kết quả đánh giá cho thấy những mục tiêu này chưa đạt được thì Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An sẽ đề xuất các biện pháp tiếp theo làm cơ sở để Ngân hàng Thế giới tiếp tục giám sát đến khi NHTG thấy phù hợp.

· Khiếu nại và Giải quyết Khiếu nại

Để đảm bảo mọi khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng về thu hồi đất, bồi thường và tái định cư được giải quyết kịp thời và thỏa đáng, cơ chế giải quyết khiếu nại đã được thiết lập trong Kế hoạch tái định cư này. Tất cả những người bị ảnh hưởng có thể đưa ra khiếu nại và thắc mắc bằng văn bản về quyền lợi, giá bồi thường, hỗ trợ, khôi phục thu nhập ... cho các cơ quan thực hiện mà không phải trả chi phí nào liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại ở tất cả các cấp. Các khiếu nại sẽ được thông qua qua 3 cấp độ để được giải quyết trước khi gửi cho Tòa án. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An sẽ chỉ định một nhân viên phụ trách giám sát và theo dõi các khiếu nại của người bị ảnh hưởng cho đến khi giải quyết.
· Dự toán

Dự toán chi phí thực hiện RAP cho các công trình của Tiểu dự án 4 là 611.907.000 VNĐ, (tương ứng 26.260 USD). Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất, công trình, tài sản BAH bởi tiểu dự án, chi phí quản lý thực hiện và chi phí dự phòng.
Dự toán kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Tiểu dự án sẽ được cập nhật theo thiết kế chi tiết và theo thời điểm thực hiện thu hồi đất dựa trên kết quả khảo sát giá thay thế của đơn vị thẩm định giá độc lập. Ngân sách thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Tiểu dự án sẽ được lấy từ nguồn vốn đối ứng của UBND tỉnh Nghệ An.
1. TỔNG QUAN
1.1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP)
1. Việt Nam có một trong những mạng lưới đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn nhất thế giới bên cạnh Trung Quốc và Mỹ. Mạng lưới này gồm hơn 7.000 đập các loại và kích cỡ khác nhau. Hơn 750 đập có thể được phân loại là đập lớn (đập có chiều cao hơn 15m hoặc từ 5m đến 15m với dung tích hồ trên 3 triệu m3) và số lượng đập nhỏ (chiều cao đập <15m và dung tích hồ nhỏ hơn 3 triệu m3) ước tính hơn 6.000 đập chủ yếu là đập đất. Trong tổng số 4 triệu ha đất nông nghiệp thì hơn 3 triệu ha được tưới thông qua 6.648 đập.

2. Việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng này cũng tạo ra một số thách thức nhất định. Nhiều hồ chứa quy mô vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960-1980 với các hạn chế về khảo sát kỹ thuật, thiết kế và thi công. Các yếu tố này cùng với các hạn chế về vận hành và duy tu bảo dưỡng làm cho nhiều đập đã bị xuống cấp và mức độ an toàn của đập thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo nền móng cho duy trì và đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã đưa ra một chương trình về an toàn đập vào năm 2003. Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập do Ngân hàng thế giới tài trợ sẽ hỗ trợ Chương trình an toàn đập cho Chính phủ Việt Nam. Dự án này sẽ được thực hiện bằng cách hỗ trợ cả về an toàn kết cấu của chính bản thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở hạ lưu. 

4. Việc lựa chọn các đập được cải tạo trong dự án sẽ dựa trên xác suất và mức độ ảnh hưởng của sự cố đối với con người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, bao gồm các rủi ro về kết cấu, thủy văn, rủi ro hạ lưu và rủi ro đối với những lợi ích kinh tế. Những đập ưu tiên này sẽ được phân loại tiếp dựa theo mức độ sẵn sàng, để ưu tiên các đập trong danh sách đập sẵn sàng cho cải tạo đã có thiết kế kỹ thuật chi tiết và các đập cần cải tạo mà vẫn cần phải có thiết kế chi tiết. 
5. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP) sẽ được thực hiện tại 34 tỉnh thành bao gồm 52 TDA được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện 12 Tiểu dự án, giai đoạn 2 thực hiện 40 Tiểu dự án còn lại. 

· Mục tiêu của Dự án

6. Mục tiêu tổng quát:

· Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thực hiện Chương trình đảm bảo an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng hạ du.

7. Mục tiêu cụ thể của dự án nhằm:

· Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

· Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

· Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường và xã hội.

· Các hợp phần của Dự án

8. Dự án được thiết kế dựa trên cách tiếp cận khung nhằm giúp tăng cường hệ thống của Chính phủ về an toàn đập với một cơ chế linh động, minh bạch và thuận lợi. Số lượng đập được tài trợ trong dự án không cố định, theo danh sách ban đầu 450 đập đã được ưu tiên dựa trên các chỉ số đánh giá rủi ro trong quá trình chuẩn bị dự án và chi phí lũy kế dự kiến trong phạm vi nguồn có sẵn. 

9. Dự án đưa ra sự kết hợp tối ưu các biện pháp công trình và phi công trình được thiết kế để nâng cao an toàn đập. Các biện pháp công trình bao gồm sửa chữa công trình và nâng cấp công trình an toàn của các đập hiện có và các công trình phụ trợ, bao gồm cả thiết bị đo đạc và các công cụ lập kế hoạch an toàn đập liên quan. Sửa chữa công trình chiếm phần lớn nguồn tài trợ IDA (>80%). 

10. Dự án bao gồm 03 hợp phần chính:

· Hợp phần 1: Phục hồi án toàn đập (412 triệu USD)

11. Hợp phần này sẽ cải thiện an toàn đập thông qua phục hồi các cơ sở hạ tầng hiện có. Điều này sẽ bao gồm hai phương pháp tiếp cận khác nhau cần thiết cho việc phục hồi đập lớn/nhỏ và vừa có sự quản lý của cộng đồng. 
12. Nhiệm vụ này sẽ bao gồm hỗ trợ (i) thiết kế, giám sát và kiểm soát chất lượng của các công trình phục hồi cho các đập ưu tiên và cơ sở hạ tầng liên quan; (ii) thực hiện công tác sửa chữa nâng cấp và lắp đặt thiết bị giám sát an toàn đập; (iii) xây dựng kế hoạch bảo trì - vận hành, thiết bị đo đạc và Kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp; và (iv) đánh giá khả năng xả lũ của các đập lớn để đảm bảo đáp ứng khả năng xả lũ; (v) giám sát và đánh giá.

· Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (20 triệu USD)
13. Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên & Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực hạ du. Ba tiểu hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba bộ bao gồm: (i) các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.

· Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD)
14. Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết để có thể hỗ trợ việc thực hiện dự án.
1.2. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An - Tiểu dự án 4
15. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An – Tiểu dự án 4, sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 18 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 07 huyện: Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Thái Hòa, Tân Kỳ và Yên Thành của tỉnh Nghệ An.  

16. Mục tiêu của Tiểu dự án nhằm:

· Cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của 17 xã thuộc khu vực hạ du.
· Tăng năng suất, sản lượng sản xuất nông nghiệp.

· Đảm bảo an toàn hồ chứa nước, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân hạ du.

· Nâng cao năng lực quản lý hệ thống tưới bền vững.
17. Danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án 4 được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây:

Bảng 1. 1: Danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án 4
	TT
	Hồ chứa
	Địa điểm xây dựng

	
	
	Xã
	Huyện

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	Nam Đàn

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	Nam Đàn

	3
	Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	Nam Đàn

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	Thanh Chương

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	Tân Kỳ

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	Tân Kỳ

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	Thái Hòa

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	Yên Thành

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	Yên Thành

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	Yên Thành

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	Yên Thành

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	Quỳnh Lưu

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu


 (Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu khả thi của Tiểu dự án)
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Hình 1. Bản đồ vị trí các công trình của Tiểu dự án

18. Tiểu dự án sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các công trình tại các hồ chứa, bao gồm các hạng mục: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, làm đường thi công kết hợp đường quản lý và xây dựng nhà quản lý…Thông tin chi tiết về việc nâng cấp, sửa chữa ở từng hồ chứa được trình bày cụ thể trong Phụ lục 8.

1.3. Mục tiêu của Kế hoạch hành động tái định cư 
19. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho Tiểu dự án 4 - tỉnh Nghệ An được xây dựng dựa trên Khung chính sách Tái định cư (RPF) của dự án nhằm mục tiêu đáp ứng Chính sách OP/BP 4.12 của WB cũng như các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Nghệ An. RAP xác định số người bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, tính chất, mức độ ảnh hưởng, các biện pháp thực hiện để giảm thiểu tác động và các chính sách về bồi thường, hỗ trợ khác.

1.4. Các biện pháp giảm thiểu thu hồi đất và tái định cư

1.4.1. Mục tiêu

20. Nguyên tắc đầu tiên trong Hướng dẫn OP 4.12 của WB là tránh hoặc giảm thiểu các tác động về thu hồi đất và tái định cư. Trong trường hợp việc tái định cư là không thể tránh khỏi thi thì cần áp dụng mức bồi thường thoả đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án để đảm bảo họ có mức sống ít nhất là bằng với mức sống trước khi có TDA.

1.4.2. Các biện pháp giảm thiểu

21. Nhằm giảm thiểu tác động của tiểu dự án đến các hộ gia đình, bao gồm cả các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp và các hộ bị ảnh hưởng gián tiếp, các biện pháp giảm thiểu đã được thực hiện như sau:

· Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế của tiểu dự án tiến hành khảo sát, nghiên cứu về vị trí, quy mô của từng công trình để đưa ra các phương án thiết kế tối ưu nhất nhằm hạn chế tối thiểu mức độ ảnh hưởng thu hồi đất của các hộ gia đình. Các phương án kỹ thuật giảm qui mô thiết kế, bề rộng của mặt đập và các tuyến đường quản lý, nhà quản lý đã được đưa ra phân tích và lựa chọn. 
· Trong quá trình xây dựng báo cáo RAP, Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An và đơn vị tư vấn về chính sách an toàn đã tổ chức tham vấn với các bên liên quan và các hộ BAH trên địa bàn Tiểu dự án. Trong các cuộc tham vấn, rất nhiều vấn đề đã được đưa ra trao đổi, thảo luận: chính sách bồi, hỗ trợ của dự án, phương án thiết kế dự án, biện pháp giảm thiểu nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp. Tất cả người dân đều rất ủng hộ dự án và mong dự án sớm triển khai.

· Để giảm thiểu tác động tiêu cực đến người dân đơn vị thi công đã nghiên cứu tính toán thời gian thi công dự kiến ở mỗi hồ là 8 tháng, thời gian thi công sửa chữa cống lấy nước sẽ diễn ra từ tháng 05 đến tháng 07 (vào mùa khô). Đây là thời điểm người dân trong khu vực Tiểu dự án có ít nhu cầu sử dụng nước tưới nhất trong năm. Trong thời gian thi công nhà thầu thi công cũng sẽ đắp đê quai sanh, dẫn dòng qua cống cũ để đảm bảo việc cấp nước tưới cho khu vực hạ du không bị ảnh hưởng. Thời gian thi công sẽ được thông báo rộng rãi theo quy định cho chính quyền địa phương và các hộ gia đình bị ảnh hưởng, để các hộ BAH có kế hoạch canh tác cho phù hợp.

· Đơn vị tư vấn về chính sách an toàn đã làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế của Tiểu dự án để xác định vị trí của các tuyến đường quản lý, tuyến đường thi công và các vị trí đổ thải, mỏ lấy vật liệu để cùng lựa chọn các giải pháp thiết kế nhằm tránh/giảm thiểu tác động bất lợi đến người dân... Đồng thời cùng nhau xây dựng các tiêu chí nhằm giảm thiểu các tác động trong quá trình thi công như xây dựng các kế hoạch an toàn lao động (khi xây dựng cạnh sát khu dân cư), bố trí các nguyên liệu, dụng cụ phù hợp (biển báo, vách ngăn với khu dân cư...), thời gian, lịch trình thi công...

2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1. Mục tiêu và phương pháp Khảo sát Kinh tế - xã hội (SES) các hộ BAH
2.1.1. Mục tiêu
22. Điều tra kinh tế xã hội đối với các hộ bị ảnh hưởng nhằm thu thập từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng các thông tin về a) Đặc điểm nhân khẩu học, b) Nghề nghiệp, c) Mức sống (thu nhập, chi tiêu, tình trạng sức khoẻ, vệ sinh môi trường, sự tham gia của người BAH ..., d) Các hộ BAH thuộc nhóm dễ bị tổn thương, e) Tác động của dự án đối với tài sản của người dân, f) Tham vấn với người BAH về tác động tiềm ẩn và các biện pháp giảm nhẹ, g) Khả năng phục hồi sinh kế của họ, h) Ưu tiên các giải pháp tái định cư, và i) Hỗ trợ thực hiện dự án.
2.1.2. Phương pháp khảo sát.

23. Các phương pháp khảo sát đã được sử dụng trong quá trình lập Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án bao gồm:
· Phương pháp nghiên cứu tài liệu 
· Đơn vị tư vấn đã tiến hành thu thập, xem xét, nghiên cứu và phân tích/đánh giá các tài liệu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tiểu dự án. Các tài liệu được thu thập bao gồm: (i) Hồ sơ dự án (Thuyết minh và bản vẽ thiết kế các hạng mục dự án; Khung chính sách Tái định cư của Dự án;...); (ii) Các bản đồ giải thửa, trích lục bản đồ và các báo cáo Kinh tế - xã hội do UBND các xã cung cấp; (iii) Các chính sách có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ của WB, của Chính phủ Việt Nam và của UBND tỉnh Nghệ An.
· Phương pháp nghiên cứu định lượng.

· Tháng 10 năm 2019, đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi đối với với 100% các hộ BAH. Thông tin kinh tế xã hội của các hộ BAH cũng sẽ được cập nhật lại trong quá trình thực hiện DMS. Trong số 48 hộ được khảo sát, có 20 hộ BAH vĩnh viễn về đất, 08 hộ BAH về cây cối do canh tác trên đất của UBND các xã quản lý; 14 hộ BAH tạm thời về diện tích NTTS và 06 hộ BAH tạm thời về đất trong thời gian thi công. Mẫu bảng khảo sát Kinh tế xã hội và kiểm đếm thiệt hại sơ bộ các hộ BAH được đính kèm trong Phụ lục 1.
· Thống kê tài sản bị ảnh hưởng (IOL) được thực hiện với 100% các hộ bị ảnh hưởng.

· Phương pháp nghiên cứu định tính.

24. Đơn vị tư vấn đã tổ chức 17 cuộc họp tham vấn cộng đồng và 04 cuộc thảo luận nhóm với các bên liên quan khác nhau, bao gồm: các cơ quan thực hiện, các tổ chức xã hội, đại diện lãnh đạo địa phương, các hộ BAH trong khu vực Tiểu dự án. Kết quả tham vấn và các biên bản làm việc được đính kèm Báo cáo này tại Phụ lục 02 và phụ lục 03.

25. Nhập và xử lý dữ liệu. Các thông tin thu thập được từ giám sát thực địa sẽ được xử lý trên các phần mềm chuyên dụng như SPSS (định lượng) và NVIVO (định tính).

2.2. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An

2.2.1. Điều kiện tự nhiên

· Vị trí địa lý

26. Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung bộ, giáp tỉnh Thanh Hóa ở phía Bắc, tỉnh Hà Tĩnh ở phía Nam, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ở phía Tây với 419 km đường biên giới trên bộ; bờ biển ở phía Đông dài 82 km. Vị trí này tạo cho Nghệ An có vai trò quan trọng trong mối giao lưu kinh tế - xã hội Bắc - Nam, xây dựng và phát triển kinh tế biển, kinh tế đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế. 

27. Nghệ An có diện tích tự nhiên gần 16.500 km2, trong đó đất sản xuất nông nghiệp hơn 12.383 km2. Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi.

· Khí hậu
28. Tỉnh Nghệ An nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt hè, đông. Từ tháng 4 đến tháng 8 dương lịch hàng năm, tỉnh chịu ảnh hưởng của gió phơn tây nam khô và nóng. Vào mùa đông, chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc lạnh và ẩm ướt.

· Đặc điểm thủy văn
29. Nghệ An nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh và chia làm hai mùa rõ rệt: mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 24 - 250C. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm khá cao. Nhiệt độ trung bình các tháng nóng nhất (tháng 6 đến tháng 7) là 30-310C, nhiệt độ cao tuyệt đối 42,70C; nhiệt độ trung bình các tháng lạnh nhất (tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau) là 190C. 

30. Nhìn chung, Nghệ An là tỉnh có lượng mưa trung bình so với các tỉnh khác ở miền Bắc. Lượng mưa bình quân hàng năm dao động từ 1.200-2.000 mm/năm với 123 - 152 ngày mưa, phân bổ cao dần từ Bắc vào Nam và từ Tây sang Đông và chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm 15 - 20% lượng mưa cả năm, tháng khô hạn nhất là tháng 1, 2; lượng mưa chỉ đạt 7 - 60 mm/tháng; Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa tập trung chiếm 80 - 85% lượng mưa cả năm, tháng mưa nhiều nhất là tháng 8, 9 có lượng mưa từ 220 - 540mm/tháng, số ngày mưa 15 - 19 ngày/tháng, mùa này thường kèm theo gió bão. 

2.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội

· Địa giới hành chính

31. Tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: 01 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện với 480 xã/phường/thị trấn. Trong đó, thành phố Vinh là đô thị loại 1, là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh và của cả khu vực Bắc Trung bộ; 3 thị xã, gồm: Thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai và thị xã Thái Hoà; 17 huyện, gồm: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn.

· Dân số - Lao động và việc làm

32. Dân số: Dân số trung bình năm 2018 của tỉnh Nghệ An là 3.157.128 người, tăng 25.836 người (tương đương tăng 0,83%) so với năm 2017, trong đó dân số thành thị là 475.359 người (chiếm 15,06%), dân số nông thôn là 2.681.769 người (chiếm 84,94%); dân số nam là 1.571.552 người (chiếm 49,78%), dân số nữ là 1.585.576 người (chiếm 50,22%). Mật độ dân số trung bình là 192 người/km2.
33. Nghệ An là một tỉnh có thành phần dân tộc rất phong phú, trong đó người Kinh chiếm khoảng 62%, người DTTS chiếm khoảng 38%, người dân tộc thiểu số ở Nghệ An rất đa dạng, dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An thuộc 5 thành phần dân tộc sau đây:
· Dân tộc Thổ có các tên gọi khác như Kẹo, Cuối, Mọn, Họ, Đan Lai, Ly Hà và Tày Poọng, Con Kha… thuộc nhóm Ngôn ngữ Việt - Mường.
· Dân tộc Khơ - mú thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme.
· Dân tộc Ơ đu thuộc nhóm Môn - Khơme.
· Dân tộc Thái bao gồm các nhóm: Man Thanh, Hàng Tổng, Tày Mười thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. 
· Dân tộc Hmông bao gồm các nhóm Hmông Trắng và Hmông Đen thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao.
34. Vùng cư trú của các dân tộc ở Nghệ An không phân biệt rõ giữa lãnh thổ tộc người và lãnh thổ hành chính. Họ sống xen kẽ nhau, tuy có một số vùng có tính chất biệt lập nhưng không phổ biến. Một số vùng tương đối đông của cư dân Thái như ở Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp; cư dân Hmông, Khơ - mú ở Kỳ Sơn, cư dân Ơ đu ở Tương Dương; cư dân Thổ ở Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp. Một số nhóm địa phương sống độc lập với khối cộng đồng đông đảo của họ như nhóm Tày - Poọng thuộc dân tộc Thổ (ở Bản Phồng, xã Tam Thái, huyện Tương Dương), nhóm Đan Lai - Ly Hà thuộc dân tộc Thổ (ở Môn Sơn, Lục Dạ. Mỗi một dân tộc lại có những nét đặc trưng về văn hóa khác nhau mang đậm bản chất của dân tộc mình.
35. Lao động: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh năm 2018 là 1.890.274 người, tăng 11.264 người so với năm 2017. Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong ngành kinh tế năm 2018 là 1.868.875 người, tăng 7.816 người so với năm 2017, trong đó: Lao động trong nghề nông, lâm nghiệp và thủy sản là 918,3 nghìn người, chiếm 49,13% tổng số lao động đang làm việc của cả tỉnh; lao động làm việc trong nghề công nghiệp, xây dựng 444,2 nghìn người, chiếm 23,80%; lao động làm trong ngành dịch vụ 506,4 nghìn người, chiếm 27,10%.

36. Việc làm: Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2018 là 1,27%, trong đó khu vực thành thị 3,45%; khu vực nông thôn 0,92%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi là 1,72%, trong đó khu vực thành thị 1,35%; khu vực nông thôn 1,78%.

Bảng 2. 1: Dân số và mật độ dân số của tỉnh Nghệ An

	TT
	Huyện/Tp.
	Diện tích (km2)
	Dân số (người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	1
	Thành phố Vinh
	105,00
	322.862
	3.075

	2
	Thị xã Cửa Lò 
	27,93
	56.848
	2.035

	3
	Thị xã Thái Hoà 
	134,93
	66.091
	490

	4
	Huyện Quế Phong
	1.888,43
	69.379
	37

	5
	Huyện Quỳ Châu
	1.057,47
	58.823
	56

	6
	Huyện Kỳ Sơn 
	2.087,83
	76.797
	37

	7
	Huyện Tương Dương 
	2.807,78
	75.518
	27

	8
	Huyện Nghĩa Đàn 
	617,55
	132.222
	214

	9
	Huyện Quỳ Hợp 
	939,75
	129.368
	138

	10
	Huyện Quỳnh Lưu 
	440,58
	269.322
	611

	11
	Huyện Con Cuông 
	1.738,08
	71.651
	41

	12
	Huyện Tân Kỳ 
	725,81
	138.661
	191

	13
	Huyện Anh Sơn 
	604,42
	109.524
	181

	14
	Huyện Diễn Châu 
	306,91
	286.057
	932

	15
	Huyện Yên Thành 
	547,67
	280.741
	513

	16
	Huyện Đô Lương 
	355,58
	198.780
	559

	17
	Huyện Thanh Chương 
	1.126,93
	228.460
	203

	18
	Huyện Nghi Lộc 
	345,81
	201.845
	584

	19
	Huyện Nam Đàn 
	291,99
	159.212
	545

	20
	Huyện Hư​ng Nguyên 
	159,29
	115.705
	726

	21
	Thị xã Hoàng Mai 
	171,82
	109.262
	636

	
	Tổng cộng
	16.481,56
	3.157.128
	192


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018 tỉnh Nghệ An.

· Tình hình phát triển KT-XH

37. Tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Nghệ An trong năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, chịu nhiều yếu tố tác động tiêu cực từ tự nhiên do vậy đã ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

38. Tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân 2016 – 2020 đạt 9,5 – 10,5%. 

39. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Năm 2018, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 8,77%. Trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,04%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,04% (riêng công nghiệp tăng 18,78%); khu vực dịch vụ tăng 6,96%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,96%. GRDP bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế được đánh giá là chuyển dịch đúng hướng.

40. Về GDP bình quân đầu người: Trong năm 2018 tình hình KT-XH của tỉnh Nghệ An có những chuyển biến tích cực đã làm cho đời sống của người dân có những cải thiện đáng kể. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người một tháng của tỉnh đạt 2.587 nghìn đồng, tăng 23,84% so với năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018 là 6,80%.

41. Về hệ thống thủy lợi: Tỉnh Nghệ An hiện có hơn 625 hồ chứa lớn, nhỏ. Trong đó có 2 hồ có dung tích lớn là hồ Vực Mấu (dung tích 75 triệu m3), hồ Sông Sào dung tích (51 triệu m3), còn lại là các hồ chứa nhỏ và vừa có dung tích từ vài trăm nghìn m3 đến vài triệu m3. Các công ty TNHH thủy lợi quản lý 92 hồ có dung tích một triệu m3 nước trở lên và hơn 533 hồ do các địa phương (xã) và hợp tác xã quản lý. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có 247 đập dâng nước, 559 trạm bơm để phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.

· Các loại hình thiên tai trong khu vực Tiểu dự án

42. Theo báo cáo tổng kết tình hình thiên tai năm 2017 của Sở TNMT tỉnh Nghệ An và Niên giám thống kê năm 2018 cho thấy, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 22 đợt không khí lạnh, 9 đợt nắng nóng, 22 đợt tố lốc, dông sét, 3 cơn bão và 3 đợt lũ. Ảnh hưởng của thiên tai đã làm 11 người chết và mất tích; 15 người bị thương; 172 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 11.365 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 12.225 ha lúa, 16.692 ha hoa màu bị hư hỏng; Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra, ước tính 2.286,93 tỷ đồng.
Theo báo cáo về tình hình thiên tai và thiệt hại do thiên tai của 17 xã trong vùng dự án năm 2015-2018 cho thấy tại các xã vùng dự án ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai, năm 2015-2018 không có trận thiên tai nào gây thiệt hại lớn đến người dân.
2.3. Điều kiện kinh tế xã hội của các xã nằm trong vực Tiểu dự án

2.3.1. Khái quát chung

43. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An – Tiểu dự án 4 sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 18 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 07 huyện: Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu và Yên Thành. Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 17 xã thuộc khu vực hạ du. 
44. Thông tin kinh tế - xã hội của các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây:

Bảng 2. 2. Thông tin về dân số tại các xã trong khu vực tiểu dự án

	STT
	Hồ
	Xã
	Số hộ
	Số khẩu
	Tỷ lệ hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ cận nghèo
	Thông tin hộ DTTS
	Thu nhập bình quân đầu người

(VNĐ/Người/năm)

	
	
	
	
	
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)
	

	1
	Đập Bể
	Nam Xuân
	1.625
	6.373
	2,7%
	7%
	0
	0%
	39.000.000

	2
	Tre Vang 
	Nam Hưng
	1.033
	4.468
	2,3%
	12,0%
	0
	0%
	39.000.000

	3
	Khe Giấy
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ba Khe
	Nam Lộc
	1.430
	6.240
	2,0%
	3,6%
	0
	0%
	40.500.000

	5
	Hao Hao
	Khánh Sơn
	2.877
	12.900
	2,2%
	5,0%
	0
	0%
	33.000.000

	6
	Hồ Thành
	Nam Kim
	2.400
	13.400
	1,8%
	4,7%
	0
	0%
	40.000.000

	7
	Hồ Trảng Không
	Thanh Xuân
	2.051
	1.044
	12,0%
	35,3%
	0
	0%
	28.000.000

	8
	Hồ Đồng Vành
	Hương Sơn
	1.456
	6.363
	14,7%
	51,3%
	0
	0%
	18.000.000

	9
	Hồ Đồng Kho
	Đồng Văn
	3.021
	12.314
	16,2%
	43,5%
	2.870
	95%
	17.000.000

	10
	Hồ 3/2
	Nghĩa Thuận
	2.800
	12.500
	2,4%
	3,5%
	1.680
	60%
	35.000.000

	11
	Hồ Điểm Mới
	Nghĩa Đức
	1.301
	5.187
	4,6%
	13,0%
	780
	60%
	31.000.000

	12
	Hồ Làng Sình
	Nghĩa Thắng
	620
	2.850
	6,0%
	10,0%
	434
	70%
	32.000.000

	13
	Hồ Khe Chùa
	Phúc Thành
	2.600
	12.000
	2,4%
	10,0%
	0
	0%
	32.000.000

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Đồng Thành
	2.154
	8.264
	3,0%
	9,5%
	0
	0%
	35.000.000

	15
	Hồ Khe Giang
	Tây Thành
	1.673
	6.924
	4,3%
	15,0%
	0
	0%
	33.000.000

	16
	Hồ Hố Lở
	Minh Thành
	1.662
	5.745
	3,5%
	9,4%
	0
	0%
	40.000.000

	17
	Hồ Xó
	Quỳnh Mỹ
	1.210
	5.160
	2,6%
	2,9%
	0
	0%
	33.000.000

	18
	Hồ Đồng Nên
	Quỳnh Châu
	3.487
	13.890
	1,5%
	3,6%
	0
	0%
	35.000.000

	 
	Tổng cộng
	 
	33.400
	135.622
	4,9%
	14%
	5.764
	17%
	32.000.000


Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của các xã, tháng 10/2019.

45. Theo kết quả thu thập thông tin từ các xã nằm trong khu vực tiểu dự án cho thấy, tổng số hộ gia đình nằm trong các xã khu vực Tiểu dự án là 33.400 hộ (tương đương với 135.622 khẩu) trong đó số hộ gia đình dự kiến được hưởng lợi trực tiếp từ Tiểu dự án là 3.735 hộ.

46. Trong khu vực Tiểu dự án người dân tộc Thổ chiếm khoảng 17% dân số (tương đương với 5.764 hộ, khoảng 23.405 khẩu), 

47. Theo Báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2018, nghề nghiệp của người dân trong khu vực Tiểu dự án chủ yếu là làm nông nghiệp, đời sống của người dân trong khu vực tiểu dự án vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trung bình của các xã trong khu vực Tiểu dự án là 4,9% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 14%. Trong đó xã Hương Sơn, Thanh Xuân và xã Đồng Văn là 03 xã có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cao nhất trong khu vực Tiểu dự án với tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm trên 50% tổng số hộ trong toàn xã. Thu nhập trung bình của người dân trong khu vực Tiểu dự án vào khoảng 32.000.000 VNĐ/người/năm.

2.3.2. Cơ sở hạng tầng: 

· Điện: Điện lưới quốc gia được cấp đến 100% các xã trong khu vực Tiểu dự án

· Đường giao thông nông thôn của các xã đi lại tương đối thuận tiện, hầu hết các tuyến đường trục chính của các xã, các thôn đã được bê tông và cứng hóa.
· Trường: Tất cả các xã đều đã được đầu tư xây dựng hệ thống trường học: mầm non, cấp 1 và cấp 2.

· Trạm y tế: 100% các xã đã được đầu tư xây dựng trạm y tế.

2.3.3. Kết quả khảo sát kinh tế xã hội của các hộ BAH
48. Trong quá trình khảo sát đơn vị tư vấn đã làm việc với cán bộ địa chính của các xã, dựa trên bản đồ địa chính hiện trạng của địa phương để xác định tên chủ hộ và thống kê mức độ BAH của các hộ. Các thông tin chính xác về tình hình kinh tế xã hội của các hộ BAH sẽ được đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định ở thời điểm thực hiện DMS.

49. Các thông tin về tình hình kinh tế xã hội của các hộ được khảo sát cụ thể như sau:

· Quy mô hộ gia đình

50. Theo kết quả khảo sát 48 hộ BAH bởi Tiểu dự án với 210 nhân khẩu, quy mô hộ gia đình của các hộ BAH trung bình là khoảng 4,4 người/hộ. Trong đó khu vực hồ Đồng Nên có quy mô hộ BAH nhỏ nhất với 3,9 khẩu/hộ và khu vực Hồ Thành, hồ Tre Vang, Hồ Xó có quy mô hộ BAH lớn nhất với 5,0 khẩu/hộ.
Bảng 2. 3: Số hộ, số khẩu và quy mô hộ gia đình của các hộ BAH bởi Tiểu dự án
	STT
	Hồ chứa
	Địa điểm
	Tổng số hộ BAH 
	Tổng số người BAH
	Quy mô hộ BAH 
(người/hộ)

	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Đập Bể
	Xã Nam Xuân - Huyện Nam Đàn
	3
	13
	4.3

	2
	Hồ Tre Vang
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	1
	5
	5.0

	3
	Hồ Khe Giấy
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	1
	4
	4.0

	4
	Hồ Hao Hao
	Xã Khánh Sơn - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-

	5
	Hồ Ba Khe
	Xã Nam Lộc - Huyện Nam Đàn
	1
	5
	5.0

	6
	Hồ Thành
	Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn
	2
	10
	5.0

	7
	Hồ Trảng Không
	Xã Thanh Xuân - Huyện Thanh Chương
	8
	36
	4.5

	8
	Hồ Đồng Vành
	Xã Hương Sơn - Huyện Tân Kỳ
	3
	14
	4.7

	9
	Hồ 3/2
	Xã Nghĩa Thuận - Thị xã Thái Hòa
	5
	22
	4.4

	10
	Hồ Đồng Kho
	Xã Đồng Văn - Huyện Tân Kỳ
	1
	5
	5.0

	11
	Hồ Điểm Mới
	Xã Nghĩa Đức - Huyện Nghĩa Đàn
	1
	4
	4.0

	12
	Hồ Làng Sình
	Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Đàn
	6
	27
	4.5

	13
	Hồ Xó
	Xã Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu
	1
	5
	5.0

	14
	Hồ Khe Chùa 
	Xã Phúc Thành - Huyện Yên Thành
	5
	21
	4.2

	15
	Hồ Xuân Nguyên
	Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành
	1
	4
	4.0

	16
	Hồ Khe Giang
	Xã Tây Thành - Huyện Yên Thành
	1
	4
	4.0

	17
	Hồ Hố Lở
	Xã Minh Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	-

	18
	Hồ Đồng Nen
	Xã Quỳnh Châu - Huyện Quỳnh Lưu
	8
	31
	3.9

	 
	Tổng cộng
	 
	48
	210
	4.4


(Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội các hộ BAH, tháng 10 năm 2019)

· Thành phần dân tộc

51. Kết quả khảo sát kinh tế xã hội với 48 hộ BAH trên địa bàn tiểu dự án cho thấy, các hộ BAH đều là người dân tộc kinh. 

52. Theo kết quả khảo sát, trong khu vực Tiểu dự án có sự hiện diện của người DTTS, tuy nhiên không có hộ dân tộc thiểu số chịu các tác động bất lợi từ việc thực hiện Tiểu dự án, tất cả các hộ dân tộc thiểu số đều được hưởng lợi từ việc triển khai Tiểu dự án. 

53. Trong các cuộc họp tham vấn cộng đồng ở khu vực có người dân tộc Thổ sinh sống, người dân tộc Thổ đều tham gia rất nhiệt tình vào các cuộc họp, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến với dự án. Các hộ DTTS đều ủng hộ việc thực hiện tiểu dự án và mong muốn dự án được triển khai trong thời gian sớm nhất. Một số ý kiến của các hộ DTTS trong khu vực Tiểu dự án được trình bày chi tiết tại Phụ lục 3 của báo cáo.
54. Một số thông tin về đặc tính văn hóa, kinh tế xã hội của người dân tộc Thổ trong vùng TDA đã được nêu cụ thể tại mục 6 của báo cáo.

· Cơ cấu độ tuổi người tham gia khảo sát

55. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người tham gia trả lời khảo sát nằm trong khoảng tuổi từ 36 đến dưới 55 tuổi (có 31 hộ); có 12 người trả lời có độ tuổi từ 56 tuổi trở lên và 05 người trả lời có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống. 

56. Điều này cho thấy người tham gia trả lời phỏng vấn trong khu vực Tiểu dự án hầu hết là chủ hộ hoặc những người lớn tuổi trong gia đình. Đây là những người có tiếng nói trong gia đình nên sẽ thuận lợi cho việc nhìn nhận, đánh giá về thực trạng các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của gia đình. Đây cũng chính là nhóm người có quyền quyết định chủ yếu về các vấn đề chính trong gia đình, quyết định khả năng và mức độ sẵn lòng tham gia của gia đình vào các hoạt động của dự án tại địa phương.

· Nghề nghiệp

57. Theo kết quả điều tra xã hội với 48 hộ BAH cho thấy, tất cả các hộ đều làm nghề nông nghiệp, chủ yếu là trồng trọt các loại cây lúa, ngô, khoai, trồng rừng và nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó cũng có một số hộ làm thêm nghề phụ vào những lúc nông nhà, như: làm thuê, buôn bán nhỏ và chăn nuôi gia súc, gia cầm…để cải thiện thu nhập, tuy nhiên nguồn thu nhập chính của gia đình vẫn là từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

· Giáo dục

58. Theo số liệu khảo sát tháng 10/2019 và thống kê cho thấy 17 xã (100%) khu vực TDA có trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Có 4 xã có trường THPT. Kết quả tham vấn với đại diện chính quyền địa phương cho thấy, tất cả trẻ em đều được đến trường, không có trẻ nào phải bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Công tác phổ cập giáo dục được đẩy mạnh thực hiện đến từng cấp học. Công tác khuyến học được quan tâm, chú trọng và thực hiện có hiệu quả, duy trì tỷ lệ số học sinh trong độ tuổi đến trường và tỷ lệ hoàn thành trương trình đào tạo cao. Các con em người DTTS được hỗ trợ 100% học phí.

59. Trình độ học vấn của người trả lời là rất quan trọng vì đó là yếu tố quyết định tính chính xác của kết quả khảo sát. Theo kết quả khảo sát về trình độ học vấn của 48 hộ BAH cho thấy, chỉ có 15 chủ hộ có trình độ học vấn ở cấp tiểu học, có 23 chủ hộ đã hoàn thành chương trình THCS, có 10 chủ hộ hoàn thành chương trình THPT, không có chủ hộ nào không biết chữ. 

· Mức sống hộ gia đình

60. Kết quả khảo sát 48 hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án cho thấy, thu nhập trung bình của người dân vào khoảng 1,2 triệu đồng/người/tháng (tương ứng với 5,16 triệu đồng/hộ/tháng). 

61. Có 04 hộ có mức thu nhập dưới 1,000,000 VNĐ/người/tháng, các hộ này thuộc hộ nghèo và cận nghèo. 

62. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc đảm bảo nước tưới là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất của cây trồng. Các hồ chứa nước trong khu vực tiểu dự án hiện nay chỉ đủ cung cấp nước tưới cho vụ Đông Xuân, vào vụ Hè Thu mực nước trong các hồ thường xuống thấp do vậy không đủ nước để tưới cho khu vực hạ du, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như là thu nhập của các hộ gia đình trong khu vực dự án.

· Đất đai và tình trạng sở hữu đất

63. Về tình trạng sở hữu đất của các hộ gia đình, kết quả khảo sát cho thấy tất cả 48 hộ gia đình BAH về đất đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

· Nhà ở và các loại hình nhà ở:

Kết quả khảo sát cho thấy tất cả 48 hộ BAH trong khu vực Tiểu dự án đang ở nhà bán kiên cố (nhà 1 tầng, tường gạch, mái ngói). 
· Tiện ích và các dịch vụ xã hội

· Sử dụng điện

64. Theo kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các hộ gia đình trong khu vực tiểu dự án hiện nay đã được tiếp cận và sử dụng nguồn điện lưới quốc gia, 48 hộ tham gia khảo sát đều trả lời rằng hộ đang sử dụng điện lưới và có đồng hồ đo điện riêng. Chất lượng điện cung cấp cho các hộ gia đình tương đối tốt, kết quả khảo sát cho thấy tần xuất cắt điện thấp, có tới hơn một nửa số hộ (41 hộ) cho rằng rất ít khi bị cắt điện; và 43 hộ cho rằng cường độ của dòng điện đang sử dụng là ở mức bình thường, chấp nhận được. 

· Nguồn nước sinh hoạt

65. Kết quả khảo sát nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu vực dự án cho thấy, phần lớn các hộ gia đình chưa được tiếp cận với nguồn nước máy, nguồn nước sử dụng chủ yếu của các hộ gia đình là nước giếng đào (22 hộ đang sử dụng); 26 hộ gia đình sử dụng nước giếng khoan.

· Nhà vệ sinh

66. Kết quả khảo sát cho thấy tất cả 48 hộ gia đình BAH đều có nhà vệ sinh riêng, trong đó có 21 hộ đang sử dụng nhà vệ sinh tự hoại, chỉ có 17 hộ gia đình đang sử dụng nhà vệ sinh hai ngăn; 10 hộ gia đình sử dụng nhà vệ sinh một ngăn.
· Thoát nước

67. Trong quá trình khảo sát, các điều tra viên cũng đã kết hợp phỏng vấn sâu và quan sát hiện trường để những đánh giá chung nhất về hiện trạng thoát nước tại các khu dân cư. Kết quả điều tra cho thấy, nước thải của 48 hộ gia đình BAH trong khu vực tiểu dự án chủ yếu tự thấm vào đất hoặc chảy trực tiếp ra hồ/ao/vườn. 

· Thu gom rác thải

68. Trong khu vực Tiểu dự án, hoạt động thu gom rác thải được các hộ gia đình chủ yếu tự thu gom và xử lý bằng cách chôn lấp hoặc đốt tại vườn, chỉ có 17/48 hộ trả lời rằng rác thải của gia đình đã được thu gom. Trong các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm cộng đồng cũng đưa ra ý kiến việc thu gom rác hiện nay chưa được thu gom, đặc biệt đối với hộ nằm sâu trong ngõ/xóm, đường giao thông chưa phát triển, rác thải vứt bừa bãi xuống mương thoát nước gây ách tắc và ô nhiễm môi trường. Như vậy, có thể thấy rác thải cũng đang là một trong số những vấn đề gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới đời sống của người dân khi không được thu gom đúng cách, đúng nơi qui định.
· Vấn đề Giới

69. Dựa trên kết quả khảo sát và kết quả tham vấn với các bên liên quan cho thấy, trong khu vực Tiểu dự án hiện nay không xảy ra các vấn đề về bất bình đẳng giới, phụ nữ và nam giới đều tham gia rất bình đẳng và tích cực vào các hoạt động phong trào được tổ chức tại địa phương. Trong khu vực Tiểu dự án hiện nay cũng không ghi nhận được các trường hợp nào về các vấn đề liên quan đến Bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em…
· Các tác động tích cực tới phụ nữ: 
70. Tiểu dự án khi thực hiện sẽ có tác động tích cực đến người dân trong vùng nói chung và phụ nữ nói riêng. Các tác động đó là: Tạo cơ hội mới cho kinh tế, thương mại và dịch vụ; tạo việc làm tăng thu nhập cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo và các nhóm DTTS trong thời gian xây dựng tiểu dự án, góp phần xóa đói giảm nghèo ở các xã dự án. 
· Tác động tiêu cực của tiểu dự án về giới. 
71. Bên cạnh những tác động tích cực, tiểu dự án cũng có thể tác động tiêu cực đối với phụ nữ nói riêng và người dân nói chung trong khu vực. Tuy nhiên, các biện pháp giảm thiểu sẽ được tiến hành thông qua kế hoạch bồi thường và tái định cư. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, ô nhiễm môi trường gây ra bởi chất thải bụi xây dựng, tiếng ồn, có thể xảy ra và ảnh hưởng đến mọi người. Những ảnh hưởng này có thể được giảm đáng kể bằng các biện pháp giảm thiểu được đề xuất.

72. Các biện pháp giảm nhẹ các tác động tiêu cực: Để giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với phụ nữ trong vùng tiểu dự án, trước và trong quá trình thiết kế, bồi thường và hỗ trợ tái định cư, cũng như giám sát việc thi công công trình, tiểu dự án sẽ tăng cường phổ biến thông tin dự án đối với đồng người dân nói chung và phụ nữ nói riêng để đảm bảo phụ nữ được nhận tối đa các lợi ích từ dự án mang lại. 
73. Để nâng góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, đồng thời tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng của Tiểu dự án, một Kế hoạch hành động giới (GAP) đã được xây dựng cho Tiểu dự án và được đính kèm tại Phụ lục 6 của Báo cáo SA.
2.3.4. Nguyện vọng về bồi thường, hỗ trợ và phục hồi sinh kế

74. Các hộ BAH đã được tiếp nhận thông tin về Tiểu dự án, chính sách của Dự án và các phương án bồi thường, hỗ trợ đề xuất. Kết quả khảo sát cho thấy 100% các hộ BAH đều đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện Tiểu dự án.

75. Đối với các hộ BAH về đất rừng sản xuất, diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng của các hộ này là không lớn, ít hơn 20% tổng diện tích đất sản xuất mà hộ sở hữu. Kết quả tham vấn và khảo sát phiếu các hộ BAH cho thấy 100% các hộ BAH về đất rừng sản xuất đã nhất trí lựa chọn phương án bồi thường bằng tiền mặt.

76. Đối với các hộ chỉ BAH về cây cối và hoa màu trong thời gian thi công cũng đã thống nhất với phương án bồi thường cho tài sản trên đất tại thời điểm kiểm kê. Các hộ yêu cầu các đơn vị thực hiện Tiểu dự án cần phải thông báo về thời gian thu hồi đất cụ thể để họ có thể sắp xếp thời gian thu hoạch các cây trồng cho phù hợp.

77. Ngoài ra, các hộ BAH cũng bày tỏ nguyện vọng được tạo điều kiên tham gia vào các lớp tập huấn đào tạo về trồng trọt và chăn nuôi, được tham gia vào các chương trình vay vốn đang được triển khai tại địa phương. 
3. PHẠM VI TÁC ĐỘNG THU HỒI ĐẤT CỦA TIỂU DỰ ÁN
3.1. Tổng hợp các tác động của Tiểu dự án
78. Việc triển khai thực hiện Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến đất đai, cây cối, hoa màu và hoạt động nuôi trồng thủy sản của 48 hộ gia đình
 trong đó có: 20 hộ BAH vĩnh viễn do bị thu hồi đất và 28 hộ BAH tạm thời trong thời gian thi công. Bên cạnh đó việc triển khai thực hiện Tiểu dự án cũng ảnh hưởng đến đất công ích do 17 UBND xã quản lý. 

79. Tổng diện tích đất BAH bởi Tiểu dự án là 94.160 m2, trong đó: Diện tích đất BAH vĩnh viễn là 9.360 m2; Diện tích đất BAH tạm thời là 84.800 m2. Cụ thể: 

80. Ảnh hưởng vĩnh viễn: Tiểu dự án sẽ gây ảnh hưởng vĩnh viễn đến 9.360 m² thuộc sở hữu của 20 hộ gia đình và 13 UBND xã. Trong đó:

· Diện tích đất trồng cây hàng năm do UBND xã Đồng Văn quản lý BAH là 200 m2 , hiện nay không có hộ dân nào đang canh tác trên phần đất này. 

· Diện tích đất rừng sản xuất của 19 hộ dân BAH là 5.620 m2
· Diện tích đất NTTS của 01 hộ dân bị ảnh hưởng là 200 m2 
· Diện tích đất giao thông, thủy lợi do 13 UBND xã quản lý BAH là 3.340 m2. hiện nay không có hộ dân nào đang canh tác trên phần đất này.

81. Trong số 20 hộ gia đình BAH thu hồi đất vĩnh viễn có 19 hộ có cây cối trồng trên đất BAH.
82. Ảnh hưởng tạm thời trong thời gian thi công: tổng cộng có 28 hộ gia đình và 17 UBND xã sẽ BAH tạm thời trong thời gian thi công Tiểu dự án, trong đó:

· Ảnh hưởng thu hồi đất tạm thời: Có 06 hộ BAH tạm thời về đất nông nghiệp trong thời gian thi công. Tổng diện tích đất BAH tạm thời trong thời gian thi công là 84.800 m2, trong đó 84.300 m2 đất giao thông, thủy lợi do UBND các xã quản lý (hiện nay không có hộ dân nào đang canh tác trên phần đất này) và 500 m2 đất nông nghiệp của 06 hộ gia đình quản lý.
· Ảnh hưởng do cắt nước thi công: Có 14 hộ BAH tạm thời về hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi cá) trong thời gian thi công, do thuê diện tích mặt nước của các hồ để NTTS.
· Ảnh hưởng về cây cối, hoa màu do mượn tạm đất: Có 12 hộ BAH về cây cối, hoa màu trong đó có 04 hộ BAH về cây cối, hoa màu do bị thu hồi đất tạm thời và 08 hộ trồng cây trên đất công do UBND các xã quản lý. 
83. Theo kết quả khảo sát thiệt hại sơ bộ, trong tổng số 48 hộ gia đình BAH bởi Tiểu dự án có:

· Có 04 hộ BAH thuộc nhóm DBTT, các hộ này đều là hộ nghèo và hộ cận nghèo (trong đó có 01 hộ nghèo và 03 hộ cận nghèo); 

· Trong số 20 hộ BAH thu hồi đất, không có hộ gia đình nào bị ảnh hưởng nặng về đất sản xuất nông nghiệp (bị mất trên 20% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và trên 10% đối với hộ thuộc nhóm hộ dễ BTT). Tất cả các hộ chỉ BAH nhẹ.
· Không có hộ DTTS bị ảnh hưởng thu hồi đất bởi Tiểu dự án.
· Không có hộ nào BAH đến hoạt động buôn bán, kinh doanh
· Không có hộ nào BAH về nhà ở, vật kiến trúc, mồ mả. Ngoài ra, TDA cũng không gây ảnh hưởng đến các di tích lịch sử.
84. Danh sách các hộ BAH đã được thống kê và đính kèm chi tiết tại Phụ lục số 5. Số hộ BAH bởi Tiểu dự án sẽ được rà soát lại trong quá trình kiểm đếm thiệt hại chi tiết, tại thời điểm thực hiện RAP. 

85. Số hộ BAH ở từng công trình của Tiểu dự án được trình bày trong bảng 3.1. Tổng hợp về các tác động của Tiểu dự án được trình bày trong bảng 3.2.  Cụ thể như sau: 
Bảng 3. 1: Tổng hợp số hộ bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án
	STT
	Hồ chứa
	Địa điểm
	Số hộ BAH vĩnh viễn về đất và các tài sản trên đất
	Số hộ BAH tạm thời trong thời gian thi công
	Tổng cộng số hộ BAH (cả vĩnh viễn và tạm thời)

	
	
	
	
	Số hộ BAH tạm thời về đất
	Số hộ BAH về cây cối, hoa màu
	Số hộ BAH về diện tích NTTS
	Tổng cộng
	Số hộ thuộc nhóm dễ BTT

	1
	Hồ Đập Bể
	Xã Nam Xuân - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	2
	1
	3
	-

	2
	Hồ Tre Vàng
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	1
	1
	-

	3
	Hồ Khe Giấy
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	1
	1
	-

	4
	Hồ Hao Hao
	Xã Khánh Sơn - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Hồ Ba Khe
	Xã Nam Lộc - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	1
	1
	-


	6
	Hồ Thành
	Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn
	1
	-
	-
	1
	2
	-

	7
	Hồ Trảng Không
	Xã Thanh Xuân – H. Thanh Chương
	1
	1
	5
	1
	8
	1

	8
	Hồ Đồng Vành
	Xã Hương Sơn - Huyện Tân Kỳ
	2
	-
	-
	1
	3
	1

	9
	Hồ Đồng Kho
	Xã Đồng Văn - Huyện Tân Kỳ
	-
	-
	-
	1
	1
	-

	10
	Hồ 3/2
	Xã Nghĩa Thuận - Thị xã Thái Hòa
	1
	2
	1
	1
	5
	-

	11
	Hồ Điểm Mới
	Xã Nghĩa Đức - Huyện Nghĩa Đàn
	-
	-
	-
	1
	1
	-

	12
	Hồ Làng Sình
	Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Đàn
	2
	3
	-
	1
	6
	1

	13
	Hồ Khe Chùa 
	Xã Phúc Thành - Huyện Yên Thành
	5
	-
	-
	-
	5
	1

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	15
	Hồ Khe Giang
	Xã Tây Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	-
	1
	1
	-

	16
	Hồ Hố Lở
	Xã Minh Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Hồ Xó
	Xã Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu
	-
	-
	-
	1
	1
	-

	18
	Hồ Đồng Nên
	Xã Quỳnh Châu - Huyện Quỳnh Lưu
	7
	-
	-
	1
	8
	-

	 
	Tổng cộng
	 
	20
	6
	8
	14
	48
	4


 (Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ (IOL), Tháng 10 năm 2019)

Bảng 3. 2: Bảng tổng hợp các tác động của TDA
	TT
	Loại tài sản
	ĐVT
	Ảnh hưởng đất vĩnh viễn
	Ảnh hưởng đất tạm thời
	Tổng cộng cả vĩnh viễn và tạm thời

	
	
	
	Tổng cộng
	Đất đào chân đập, gia cố chân đập, mái đập
	Nhà quản lý
	Đường quản lý
	Tràn xả lũ
	Tổng cộng
	Đất đào chân đập, gia cố chân đập, mái đập
	Đường thi công
	Bãi tập kết nguyên vật liệu, bãi đổ thải
	

	A
	Tổng số hộ BAH
	Hộ
	20
	3
	5
	8
	4
	6
	3
	3
	-
	26

	B
	Tổng diện tích đất BAH
	m2
	9.360
	1.880
	1.140
	3.830
	1.950
	84.800
	28.300
	18.700
	37.800
	94.160

	1
	Đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm)
	Hộ
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	3
	3
	-
	6

	
	
	m2
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	300
	200
	-
	500

	2
	Đất NTTS
	Hộ
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	
	
	m2
	200
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	3
	Đất rừng sản xuất
	Hộ
	19
	2
	5
	8
	4
	-
	-
	-
	-
	19

	
	
	m2
	5.620
	800
	1.140
	2.430
	1.250
	-
	-
	-
	-
	5.620

	4
	Đất do UBND xã quản lý
	TC
	3.540
	880
	
	1.400
	700
	84.300
	28.000
	18.500
	37.800
	87.840

	-
	Đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm)
	m2
	200
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	-
	Đất giao thông, thủy lợi…
	m2
	3.340
	880
	560
	1.200
	700
	84.300
	28.000
	18.500
	37.800
	87.640

	C
	Cây trồng, hoa màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1
	Số hộ BAH
	Hộ
	19
	2
	5
	8
	4
	12
	1
	10
	0
	31

	2
	Loại cây BAH
	Cây
	2.290
	570
	470
	550
	700
	550
	150
	400
	0
	2.840

	-
	Cây ăn quả
	Cây
	50
	20
	30
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	50

	-
	Cây lâm nghiệp (cây keo, bạch đàn, thông)
	Cây
	2.240
	550
	440
	550
	700
	550
	150
	400
	-
	2.790


3.2. Chi tiết các tác động

3.2.1. Ảnh hưởng vĩnh viễn của Tiểu dự án
·  Ảnh hưởng thu hồi đất vĩnh viễn
86. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng vĩnh viễn là 9.360 m² thuộc sở hữu của 20 hộ gia đình và 13 UBND xã. Trong đó:

· Diện tích đất trồng cây hàng năm do UBND xã quản lý BAH là 200 m2. 
· Diện tích đất rừng sản xuất của các hộ gia đình BAH là 5.620 m2.
· Diện tích đất NTTS bị ảnh hưởng là 200 m2,
· Diện tích đất giao thông, thủy lợi do UBND các xã quản lý BAH là 3.340 m2.
87. Trong tổng số 18 hồ được nâng cấp, sửa chữa thuộc Tiểu dự án, chỉ có hoạt động nâng cấp, sửa chữa hồ Đập Bể (xã Nam Xuân), hồ Hao Hao (xã Khánh Sơn), hồ Điểm Mới (xã Nghĩa Đức) là không gây ra các tác động về thu hồi đất vĩnh viễn. 
88. Diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn chủ yếu dùng để xây dựng nhà quản lý, đường quản lý, mở rộng tràn và sửa chữa mái đâp. Mức độ ảnh hưởng thu hồi đất vĩnh viễn của Tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 3. 3: Diện tích đất BAH vĩnh viễn bởi Tiểu dự án
	STT
	Danh mục công trình
	Địa điểm
	Ảnh hưởng vĩnh viễn về đất

	
	
	
	Đất trồng cây hàng năm
	Đất rừng SX
	Đất NTTS
	Đất UBND xã quản lý
	Tổng cộng

	
	
	
	Số hộ BAH
	Diện tích BAH (m2)
	Số hộ BAH
	Diện tích BAH (m2)
	Số hộ BAH
	Diện tích BAH (m2)
	Số UBND xã BAH
	Diện tích BAH (m2)
	Số hộ BAH
	Số UBND xã BAH
	Tổng cộng (m2)

	1
	Hồ Đập Bể
	Xã Nam Xuân - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Hồ Tre Vàng
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	200
	-
	1
	200

	3
	Hồ Khe Giấy
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	500
	-
	1
	500

	4
	Hồ Hao Hao
	Xã Khánh Sơn - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Hồ Ba Khe
	Xã Nam Lộc - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	100
	-
	1
	100

	6
	Hồ Thành
	Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	1
	280
	-
	-
	1
	120
	1
	1
	400

	7
	Hồ Trảng Không
	Xã Thanh Xuân - Huyện Thanh Chương
	-
	-
	1
	280
	-
	-
	1
	320
	1
	1
	600

	8
	Hồ Đồng Vành
	Xã Hương Sơn - Huyện Tân Kỳ
	-
	-
	2
	780
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	780

	9
	Hồ Đồng Kho
	Xã Đồng Văn - Huyện Tân Kỳ
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	1
	600
	-
	1
	800

	10
	Hồ 3/2
	Xã Nghĩa Thuận - Thị xã Thái Hòa
	-
	-
	-
	-
	1
	200
	-
	-
	1
	-
	200

	11
	Hồ Điểm Mới
	Xã Nghĩa Đức - Huyện Nghĩa Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Hồ Làng Sình
	Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Đàn
	-
	-
	2
	300
	-
	-
	1
	200
	2
	1
	500

	13
	Hồ Khe Chùa
	Xã Phúc Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	5
	2.400
	-
	-
	1
	-
	5
	1
	2.400

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	1
	200
	-
	-
	1
	300
	1
	1
	500

	15
	Hồ Khe Giang
	Xã Tây Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	500
	-
	1
	500

	16
	Hồ Hố Lở
	Xã Minh Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	300
	-
	1
	300

	17
	Hồ Xó
	Xã Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	200
	-
	1
	200

	18
	Hồ Đồng Nên
	Xã Quỳnh Châu - Huyện Quỳnh Lưu
	-
	-
	7
	1.380
	-
	-
	1
	-
	7
	1
	1.380

	
	Tổng cộng
	
	-
	200
	19
	5.620
	1
	200
	13
	3.340
	20
	13
	9.360


  (Nguồn: Khảo sát tái sơ bộ (IOL), Tháng 10 năm 2019)

· Ảnh hưởng đến đất trồng cây hàng năm
89. Kết quả khảo sát thiệt hại sơ bộ (IOL) cho thấy, việc triển khai thực hiện các công trình của Tiểu dự án chỉ ảnh hưởng đến 200 m2 đất trồng cây hàng năm. Diện tích đất trồng cây hàng năm này hiện nay đang do UBND xã Đồng Văn quản lý. 
· Ảnh hưởng đến đất rừng sản xuất

90. Việc triển khai thực hiện Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 5.620 m2 đất rừng sản xuất của 19 hộ gia đình, diện tích đất rừng SX này hiện nay đang được các hộ trồng keo. Trong tổng số 19 hộ gia đình này không có hộ nào BAH nặng về đất rừng sản xuất.
· Ảnh hưởng đến đất NTTS

91. Kết quả khảo sát thiệt hại sơ bộ (IOL) cũng cho thấy, có 01 hộ dân ở xã Nghĩa Thuận thuộc khu vực hồ 3/2 bị ảnh hưởng 200 m2 đất NTTS ở phía mái hạ lưu của đập, diện tích đất BAH này đang được hộ dân nuôi cá.
3.2.2. Ảnh hưởng về cây cối, hoa màu và vật nuôi
92. Tổng cộng sẽ có 50 cây ăn quả các loại (bao gồm: chanh, chuối...); 350 cây tre và 2.320 cây lấy gỗ (chủ yếu là cây Keo) của 31 hộ gia đình sẽ BAH, trong đó có 19 hộ BAH cây cối, hoa màu do bị thu hồi đất vĩnh viễn và 12 hộ BAH về cây cối và hoa màu do thu hồi đất tạm thời. Ngoài ra còn có 01 hộ BAH về 200m2 diện tích mặt nước nuôi cá giống. Dưới đây là bảng tổng hợp khối lượng cây cối, hoa màu BAH bởi Tiểu dự án: 
Bảng 3. 4: Bảng tổng hợp Khối lượng Cây cối, vật nuôi BAH bởi Tiểu dự án

	STT
	Danh mục công trình
	Địa điểm
	Số hộ BAH về cây cối
	Số lượng cây cối, hoa màu, vật nuôi BAH

	
	
	
	BAH về cây cối do bị thu hồi đất vĩnh viễn
	BAH về vật nuôi
	BAH về cây cối do thu hồi đất tạm thời
	Cây ăn quả
	Cây lấy gỗ
	Vật nuôi

	
	
	
	
	
	
	Chuối
	Chanh
	Nhãn
	Tre
	Keo
	Các loại khác
	Diện tích nuôi cá (m2)

	1
	Hồ Đập Bể
	Xã Nam Xuân - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	110
	30
	20
	-

	2
	Hồ Tre Vàng
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Hồ Khe Giấy
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Hồ Hao Hao
	Xã Khánh Sơn - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Hồ Ba Khe
	Xã Nam Lộc - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Hồ Thành
	Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn
	1
	-
	-
	-
	30
	-
	30
	-
	20
	-

	7
	Hồ Trảng Không
	Xã Thanh Xuân – H. Thanh Chương
	1
	-
	6
	-
	-
	-
	30
	355
	-
	-

	8
	Hồ Đồng Vành
	Xã Hương Sơn - Huyện Tân Kỳ
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	-

	9
	Hồ 3/2
	Xã Nghĩa Thuận - Thị xã Thái Hòa
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	20
	20
	200

	10
	Hồ Đồng Kho
	Xã Đồng Văn - Huyện Tân Kỳ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Hồ Điểm Mới
	Xã Nghĩa Đức - Huyện Nghĩa Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Hồ Làng Sình
	Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Đàn
	2
	-
	3
	-
	-
	-
	40
	120
	60
	-

	13
	Hồ Xó
	Xã Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Hồ Khe Chùa
	Xã Phúc Thành - Huyện Yên Thành
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	330
	-
	-

	15
	Hồ Xuân Nguyên
	Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	85
	-
	-

	16
	Hồ Khe Giang
	Xã Tây Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Hồ Hố Lở
	Xã Minh Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Hồ Đồng Nên
	Xã Quỳnh Châu – H. Quỳnh Lưu
	7
	-
	-
	20
	-
	-
	60
	880
	-
	-

	
	Tổng cộng
	
	19
	1
	12
	20
	30
	-
	350
	2.320
	120
	200


 (Nguồn: Khảo sát sơ bộ IOL, Tháng 10/ 2019

3.2.3. Ảnh hưởng đến các công trình công cộng

93. Kết quả thống kê IOL cho thấy, việc sửa chữa, nâng cấp hồ chứa trong khu vực Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng tới 08 cột điện ở phía chân đập của Hồ Hao Hao và Hồ 3/2. Chi phí di dời các công trình công cộng này cũng sẽ được áp dụng theo chính sách của UBND tỉnh Nghệ An và chính sách của dự án. 

3.2.4. Ảnh hưởng tạm thời trong quá trình thi công

· Ảnh hưởng thu hồi đất tạm thời

94. Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy trong quá trình thi công các công trình của Tiểu dự án cũng sẽ gây ảnh hưởng tạm thời đến 84.800 m2 đất, trong đó có 84.300 m2 là đất giao thông, thủy lợi do UBND các xã quản lý và 500 m2 đất nông nghiệp của 06 hộ gia đình quản lý.
95. Mức độ ảnh hưởng đất tạm thời trong quá trình thi công được trình bày trong bảng dưới đây:
Bảng 3. 5: Bảng tổng hợp diện tích đất bị ảnh hưởng tạm thời trong quá trình thi công

	STT
	Danh mục công trình
	Địa điểm
	Ảnh hưởng tạm thời về đất

	
	
	
	Đất nông nghiệp
	Đất do UBND xã quản lý
	Tổng cộng

	
	
	
	Số hộ BAH
	Diện tích BAH (m2)
	Số UBND xã BAH
	Diện tích BAH (m2)
	Số hộ BAH
	Số UBND xã BAH
	Tổng diện tích BAH (m2)

	1
	Hồ Đập Bể
	Xã Nam Xuân - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	1
	4.000
	-
	1
	4.000

	2
	Hồ Tre Vàng
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	1
	2.800
	-
	1
	2.800

	3
	Hồ Khe Giấy
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	1
	3.500
	-
	1
	3.500

	4
	Hồ Hao Hao
	Xã Khánh Sơn - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Hồ Ba Khe
	Xã Nam Lộc - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	1
	500
	-
	1
	500

	6
	Hồ Thành
	Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn
	-
	-
	1
	10.000
	-
	1
	10.000

	7
	Hồ Trảng Không
	Xã Thanh Xuân – H. Thanh Chương
	1
	200
	1
	1.000
	1
	1
	1.200

	8
	Hồ Đồng Vành
	Xã Hương Sơn - Huyện Tân Kỳ
	-
	-
	1
	9.500
	-
	1
	9.500

	9
	Hồ Đồng Kho
	Xã Đồng Văn - Huyện Tân Kỳ
	-
	-
	1
	9.000
	-
	1
	9.000

	10
	Hồ 3/2
	Xã Nghĩa Thuận - Thị xã Thái Hòa
	2
	100
	1
	5.000
	2
	1
	5.100

	11
	Hồ Điểm Mới
	Xã Nghĩa Đức - Huyện Nghĩa Đàn
	-
	-
	1
	3.000
	-
	1
	3.000

	12
	Hồ Làng Sình
	Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Đàn
	3
	200
	1
	10.000
	3
	1
	10.200

	13
	Hồ Khe Chùa
	Xã Phúc Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	1
	3.000
	-
	1
	3.000

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	1
	7.000
	-
	1
	7.000

	15
	Hồ Khe Giang
	Xã Tây Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	1
	3.000
	-
	1
	3.000

	16
	Hồ Hố Lở
	Xã Minh Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-
	1
	4.000
	-
	1
	4.000

	17
	Hồ Xó
	Xã Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu
	-
	-
	1
	5.000
	-
	1
	5.000

	18
	Hồ Đồng Nên
	Xã Quỳnh Châu - Huyện Quỳnh Lưu
	-
	-
	1
	4.000
	-
	1
	4.000

	
	Tổng cộng
	
	6
	500
	17
	84.300
	6
	17
	84.800


 (Nguồn: Khảo sát sơ bộ (IOL), Tháng 10 năm 2019)

96. Diện tích đất BAH tạm thời trong quá trình thi công chủ yếu dùng để làm bãi đổ thải, khai thác mỏ vật liệu đất đắp, làm điểm tập kết nguyên vật liệu, đường vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công...Việc bồi thường, hỗ trợ cho phần diện tích đất BAH tạm thời sẽ được nhà thầu chi trả dựa trên mức độ BAH và thời gian thi công cụ thể của Tiểu dự án. Trong trường hợp có bất kỳ các công trình, vật kiến trúc, cây trồng và cây cối nào khác bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng thì sẽ được bồi thường theo chính sách của dự án.
· Ảnh hưởng tạm thời về hoạt động nuôi trồng thủy sản

97. Kết quả thống kê IOL cho thấy, việc sửa chữa, nâng cấp hồ chứa trong khu vực Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến hoạt động NTTS (nuôi cá) của 14 hộ gia đình với diện tích mặt nước NTTS BAH tạm thời là 1.527.000 m2. Các hộ này chỉ bị ảnh hưởng tạm thời trong thời gian thi công, do nhà thầu thi công cần phải hạ thấp mực nước trong hồ xuống để sửa chữa lại cống lấy nước, sau khi Tiểu dự án thi công xong các hộ vẫn có thể tiếp tục NTTS. Các hộ BAH về hoạt động nuôi trồng thủy sản trong thời gian cắt nước để thi công sẽ được hỗ trợ theo chính sách của dự án.
Bảng 3. 6: Ảnh hưởng tạm thời đến diện tích NTTS trong quá trình thi công

	STT
	Danh mục công trình
	Địa điểm
	Ảnh hưởng tạm thời diện tích mặt nước NTTS

	
	
	
	Số hộ BAH
	Diện tích BAH (m2)

	1
	Hồ Đập Bể
	Xã Nam Xuân - Huyện Nam Đàn
	1
	32.000

	2
	Hồ Tre Vàng
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	1
	10.000

	3
	Hồ Khe Giấy
	Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn
	1
	20.000

	4
	Hồ Hao Hao
	Xã Khánh Sơn - Huyện Nam Đàn
	-
	-

	5
	Hồ Ba Khe
	Xã Nam Lộc - Huyện Nam Đàn
	1
	135.000

	6
	Hồ Thành
	Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn
	1
	350.000

	7
	Hồ Trảng Không
	Xã Thanh Xuân – H. Thanh Chương
	1
	150.000

	8
	Hồ Đồng Vành
	Xã Hương Sơn - Huyện Tân Kỳ
	1
	350.000

	9
	Hồ 3/2
	Xã Nghĩa Thuận - Thị xã Thái Hòa
	1
	70.000

	10
	Hồ Đồng Kho
	Xã Đồng Văn - Huyện Tân Kỳ
	1
	100.000

	11
	Hồ Điểm Mới
	Xã Nghĩa Đức - Huyện Nghĩa Đàn
	1
	70.000

	12
	Hồ Làng Sình
	Xã Nghĩa Thắng - Huyện Nghĩa Đàn
	1
	110.000

	13
	Hồ Xó
	Xã Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Lưu
	1
	30.000

	14
	Hồ Khe Chùa 
	Xã Phúc Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-

	15
	Hồ Xuân Nguyên
	Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-

	16
	Hồ Khe Giang
	Xã Tây Thành - Huyện Yên Thành
	1
	20.000

	17
	Hồ Hố Lở
	Xã Minh Thành - Huyện Yên Thành
	-
	-

	18
	Hồ Đồng Nên
	Xã Quỳnh Châu - Huyện Quỳnh Lưu
	1
	80.000

	 
	Tổng cộng
	 
	14
	1.527.000


(Nguồn: Khảo sát IOL vào tháng 10/2019)
· Ảnh hưởng tạm thời về hoạt động sản xuất do bị cắt nước trong thời gian thi công

98. Theo kết quả làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế của Tiểu dự án, đơn vị thi công đã nghiên cứu tính toán thời gian thi công dự kiến ở mỗi hồ là 8 tháng, thời gian thi công sửa chữa cống lấy nước sẽ diễn ra từ tháng 05 đến tháng 07 (vào mùa khô). Đây là thời điểm người dân trong khu vực Tiểu dự án có ít nhu cầu sử dụng nước tưới nhất trong năm. Trong thời gian thi công nhà thầu cũng sẽ đắp quai sanh, dẫn dòng qua cống cũ để đảm bảo việc cung cấp nước tưới cho khu vực hạ du không bị ảnh hưởng. Chính vì vậy sẽ không có hộ dân nào trong khu vực Tiểu dự án BAH đến năng suất mùa vụ do bị cắt nước trong quá trình thi công.  
4. KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG CỦA TIỂU DỰ ÁN
4.1. Khung pháp lý

99. Kế hoạch hành động tái định cư của tiểu dự án tuân thủ theo luật pháp, thông tư, nghị định quy định việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư ở Việt Nam, và chính sách 0P/BP 4.12 của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện.
4.1.1. Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam: 

100. Các Luật, Nghị định liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở Việt Nam và các quy định của các tỉnh tại thời điểm lập Khung chính sách tái định cư, RAP của Tiểu dự án bao gồm như sau:

· Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

· Luật Đất đai năm 2013 (số 45/2013/QH13) có hiệu lực ngày 01/07/2014.

· Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

· Luật Đầu tư công năm 2014 (số 49/2014/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

· Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thực hiện một số điều của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. 

· Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; 

· Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu phí sử dụng đất. 

· Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất và thuê mặt nước. 

· Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  

· Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công

· Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở; 

· Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 và Thông tư số 12/2006/TT-BKHĐT ngày 08/08/2016 về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
· Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định quy định chi tiết về thực hiện Luật Đất đai.

· Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 về sửa đổi Điều 15 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
· Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

· Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

· Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

· Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính cung cấp hướng dẫn cho thực hiện Nghị định số 45/2014 quy định/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

101. Các Luật, Nghị định, và quy định khác liên quan, gồm: 

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 về các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng công trình và các hoạt động xây dựng; 

· Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

· Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

· Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

· Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả các giấy tờ đăng ký tài sản và quyền sử dụng đất phải đề tên của cả vợ và chồng;

· Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và Quỹ quốc gia về việc làm.

· Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/11/2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

· Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 về chính sách hỗ trợ giải
quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp;

· Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính
sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở thay
thế.

102. Các Nghị định liên quan tới bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa có trong Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, theo đó yêu cầu các khu vực được công nhận là di tích văn hóa và lịch sử  không xâm phạm hoặc làm tổn hại theo các quy định pháp lý hiện hành.
103. Văn bản liên quan đến cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

104. Các quyết định của tỉnh Nghệ An liên quan tới chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng, cụ thể:

· Quyết định số 108/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

· Quyết định số 103/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014; Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014; Quyết định số 109/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014; Quyết định số 111/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014; Quyết định số 115/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014; Quyết định số 117/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định bảng giá các loại đất từ 01/01/2015 – 31/12/2019 trên địa bàn huyện Yên Thành, Thái Hòa, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Nam Đàn
· Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

· Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành đơn giá bồi thường về cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
· Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh;

· Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành “Đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019
· Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 22/03/2019 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4.1.2. Chính sách tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12 của Ngân hàng Thế giới

105. Ngân hàng Thế giới nhận định tái định cư không tự nguyện có thể gây ra những khó khăn, bần cùng kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nếu không lên kế hoạch và thực hiện các giải pháp phù hợp một cách cẩn trọng. Chính sách tái định cư OP 4.12 của Ngân hàng quy định về các chính sách an toàn để giải quyết và giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường do tái định cư không tự nguyện gây ra.
106. Mục tiêu của chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới bao gồm:
(a) Tái định cư không tự nguyện cần được tránh hoặc được giảm đến mức tối thiểu, bằng cách đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế kỹ thuật;

(b) Trong trường hợp tái định cư không tự nguyện là không thể tránh khỏi, các hoạt động tái định cư cần được thực hiện như những chương trình phát triển bền vững, xem xét các lợi ích của dự án đối với những người dân bị ảnh hưởng bằng cách chia sẻ lợi ích của dự án. Những người bị ảnh hưởng phải được tham vấn rõ ràng và được tham gia vào các chương trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tái định cư. 

(c) Người bị ảnh hưởng của dự án cần được hỗ trợ trong nỗ lực của họ để cải thiện sinh kế và mức sống hoặc ít nhất là khôi phục lại được ít nhất tương đương với mức sống trước khi di chuyển hoặc với mức sống trước khi bắt đầu thực hiện dự án.
4.1.3. So sánh giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới 

107. Có sự khác biệt giữa luật, quy định, chính sách của Chính phủ Việt Nam về thu hồi đất và tái định cư với chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP 4.12). Chi tiết có thể tham khảo Phần II. Khuôn khổ pháp lý và chính sách bồi thường, Mục 2.3, bảng 4 trong Khung chính sách tái định cư của dự án.

4.2. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

4.2.1. Nguyên tắc chung

108. Các nguyên tắc chung nêu trong Khung chính sách tái định cư đã được phê chuẩn được áp dụng trong kế hoạch hành động tái định cư, bao gồm:  

· Việc thu hồi đất và ảnh hưởng tới tài sản cũng như việc di dời các hộ BAH cần được giảm đến mức tối thiểu. Trong trường hợp việc giảm thiểu thu hồi đất không khả thi, các khoản bồi thường và hỗ trợ phục hồi sẽ được cung cấp cho người dân một cách thỏa đáng.

· Đơn giá bồi thường sẽ được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định giá độc lập đối với đất/tài sản một cách kịp thời và có sự tham vấn. Tất cả các khoản phí và thuế chuyển nhượng đất và/hoặc nhà sẽ được miễn hoặc sẽ được bao gồm trong gói bồi thường cho đất và công trình/nhà cửa hoặc hoạt động kinh doanh. Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo rằng những người bị di chuyển mà tự lựa chọn nơi tái định cư có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở hoặc các giấy chứng nhận chính thức cần thiết tương xứng với gói bồi thường tương tự cho những người lựa chọn chuyển tới khu tái định cư của dự án mà không phải bỏ thêm khoản chi phí bổ sung nào. Đơn giá bồi thương bao gồm bồi thường đất nông nghiệp, đất ở, công trình và tài sản khác.

· Những người BAH sẽ được hỗ trợ đầy đủ (bao gồm cả tiền trợ cấp di chuyển) để vận chuyển đồ dùng và tài sản cá nhân ngoài khoản bồi thường theo mức giá thay thế nhà cửa, đất, và những tài sản khác.

· Các nỗ lực bổ sung như hỗ trợ phục hồi kinh tế, đào tạo, tập huấn và các hình thức hỗ trợ khác cần được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng bị mất nguồn thu nhập để có thể tăng cường triển vọng phục hồi và cải thiện sinh kế của họ trong tương lai. Các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương có thể cần những hỗ trợ bổ sung này.

· Cấp dịch vụ công cộng và nguồn lực mà người BAH được cung cấp trước khi di dời cần được duy trì hoặc cải thiện cho các khu tái định cư.  
4.2.2. Người bị ảnh hưởng (BAH) của Dự án

109. Người BAH bởi Dự án bao gồm những người bị ảnh hưởng bởi:

(i) Thu hồi đất bắt buộc dẫn đến:

(a) Phải di dời hoặc mất nơi ở;

(b) Mất tài sản hoặc khả năng tiếp cận tài sản;

(c) Mất nguồn thu nhập hoặc sinh kế dù họ có phải di dời đến nơi ở mới hay không; hoặc 

(ii) Hạn chế khả năng tiếp cận rừng cấm hoặc rừng phòng hộ, gây ra những tác động tiêu cực tới phương pháp hỗ trợ người BAH.

4.2.3. Điều kiện được nhận bồi thường

110. Những người phải di dời hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án có quyền được nhận bồi thường và/ hoặc hỗ trợ thiệt hại, bao gồm:

(a) Những người có quyền sử dụng đất hoặc các tài sản khác hợp pháp (chính thức); 

(b) Những người hiện nay không có quyền sử dụng hợp pháp (không chính thức) đối với đất hoặc các tài sản khác, nhưng đã nộp khai báo đề nghị chứng nhận đối với đất và tài sản đó theo quy định pháp luật của Việt Nam dựa trên hồ sơ lưu trữ như hóa đơn đóng thuế đất, chứng nhận tình trạng cư trú hoặc giấy phép ở và sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án của chính quyền địa phương; và 

(c) Những người không có quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc không có khai báo chứng nhận liên quan đến đất đang ở.

111. Những người BAH thuộc diện (a) và (b) ở trên được bồi thường đất và được hưởng những hỗ trợ khác. Những người BAH thuộc diện (c) trên được hỗ trợ tái định cư thay cho việc được bồi thường đất họ đang ở và hỗ trợ khác, nếu cần, để đạt được các mục tiêu nêu ra trong chính sách này, nếu họ có đất nằm trong khu vực dự án trước ngày khoá sổ đã xác định trong RAP. Những người lấn chiếm đất sau ngày khoá sổ được xác định trong RAP sẽ không được bồi thường hay hưởng bất kỳ hỗ trợ tái định cư nào khác (nếu có thể, chỉ xét hỗ trợ theo chính sách hiện hành). 

4.2.4. Ngày khóa sổ bồi thường của Dự án

112. Ngày khóa sổ kiểm kê là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013) trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (DMS) tại từng tiểu dự án/hợp phần đầu tư. Một cuộc điều tra dân số sẽ được thực hiện trước ngày khóa sổ được công bố để lập danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm năng. Những người lấn chiếm khu vực đầu tư hoặc tạo lập tài sản mới (cải tạo, xây mới nhà/vật kiến trúc, trồng cây mới) sau ngày khóa sổ kiểm kê sẽ không có quyền được nhận bồi thường hay được nhận bất kỳ hỗ trợ nào khác.

4.3. Chính sách về quyền lợi
113. Tất cả những người BAH được xác định trong khu vực bị ảnh hưởng của Tiểu dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê được điều tra kinh tế xã hội (BLS) sẽ có quyền được hưởng bồi thường cho những tài sản bị ảnh hưởng, và các biện pháp khôi phục đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống, khả năng thu nhập và sản xuất như trước khi có dự án. 

114. Dựa trên các báo cáo nghiên cứu khả thi, điều tra cơ bản xã hội (BLS), đánh giá tác động xã hội ban đầu, các tác động của tái định cư: các nhóm người bị ảnh hưởng, tài sản bị ảnh hưởng và tác động khác thông qua IOL. Căn cứ vào các mục tiêu của chính sách và hài hòa chính sách thu hồi đất, tái định cư được đề xuất cho dự án, lợi ích của người bị ảnh hưởng được pháp luật yêu cầu. Những lợi ích cụ thể cho từng nhóm người bị ảnh hưởng đã đề cập trong ma trận quyền lợi dưới đây.

Bảng 4. 1: Ma trận quyền lợi

	Loại ảnh hưởng/tác động
	Trường hợp áp dụng
	Quyền lợi được hưởng
	Bố trí thực hiện

	1. Đất sản xuất (đất nông nghiệp, đất vườn, ao …) nằm trong hoặc ngoài phạm vi diện tích đất ở
	Người sử dụng đất có QSDĐ hợp pháp
Ảnh hưởng nhẹ (<20% tổng diện tích đất hoặc 10% đối với nhóm DBTT), diện tích đất còn lại của lô bị ảnh hưởng vẫn đủ điều kiện sử dụng hoặc đáp ứng khả năng sinh lợi cho người sử dụng
(Có 20 hộ BAH thuộc trường hợp này)
	Bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế, (không tính thuế và chi phí giao dịch) cho diện tích bị ảnh hưởng.


	· Các hộ dân phải được thông báo trước chậm nhất 90 ngày trước khi bị thu hồi đất.

· Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất ít nhất 20 ngày (cập nhật theo quy định tại thời điểm thực hiện dự án) kể từ khi Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC cấp huyện trả đầy đủ chi phí bồi thường đất.

	2. Cây cối, hoa màu, sản phẩm nuôi trồng thủy sản
	Chủ sở hữu không kể tình trạng sở hữu.

(Có 46 hộ BAH thuộc trường hợp này, trong đó: có 31 hộ BAH về cây cối, hoa màu và 15 hộ ảnh hưởng về hoạt động nuôi trồng thủy sản.)

	Đối với cây trồng hàng năm và cây lâu năm, các sản phẩm nuôi trồng thủy sản, không kể tình trạng pháp lý của đất đai, những người bị ảnh hưởng đang trồng trọt trên đất sẽ được bồi thường bằng tiền mặt, giá thay thế đầy đủ theo thị trường địa phương để đảm bảo việc bồi thường là đủ để thay thế các loại cây trồng, hoa màu hoặc các sản phẩm nuôi trồng thủy sản.
	Người dân sẽ được thông báo trước vài tháng trước khi thu hồi mặt bằng. Hoa màu trồng sau thời hạn sau ngày Khóa sổ kiểm kê sẽ không được hưởng bất cứ chính sách bồi thường nào.



	3.  Công trình công cộng.
	Tài sản bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng
(Có 08 cây cột điện dân sinh BAH)

	Hoặc (i) Bồi thường bằng tiền mặt cho chi phí sửa chữa phục hồi công trình (ii) bồi thường theo thỏa thuận giữa Ban bồi thường huyện với chủ sở hữu tài sản.
	Đối với công trình công cộng, việc di dời sẽ được thực hiện bởi chủ sở hữu trước khi bắt đầu công việc. 

	4. Mất nguồn thu thập và sinh kế do mất đất sản xuất
	Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất
Ảnh hưởng do mất đất sản xuất vĩnh viễn dưới 20% hoặc ≤ 10% đối với nhóm dễ bị tổn thương 

 (Người sử dụng đất có quyền hợp pháp hoặc quyền được luật pháp công nhận và những người bị ảnh hưởng có thỏa thuận thuê đất bị ảnh hưởng)

(Có 20 hộ thuộc nhóm này)


	Theo 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An những hộ BAH do mất đất sản xuất vĩnh viễn sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống, điều này được tính bằng tiền là 500.000 đồng/tháng (tương đương 30 kg gạo theo giá trung bình tại địa phương) trong đó: 

· Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 01 tháng;

- Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 02 tháng
	

	
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

(Có 20 hộ BAH thuộc nhóm này)


	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: Tất cả những hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất, không phân biệt mức độ ảnh hưởng sẽ được nhận một khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng tiền mặt. Mức hỗ trợ 02 lần giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh Nghệ An ban hành. Diện tích đất được hỗ trợ là toàn bộ diện tích đất bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định của Luật Đất đai.
	

	
	Hỗ trợ cho đào tạo nghề và tạo việc làm

(Có 20 hộ BAH nào thuộc nhóm này)


	Hỗ trợ cho đào tạo nghề và tạo việc làm: Có ít nhất một thành viên của hộ gia đình bị ảnh hưởng do mất đất sản xuất sẽ được nhận đào tạo nghề và hỗ trợ tìm việc làm tại địa phương. Các hộ tham gia vào chương trình đào tạo sẽ được miễn phí. Các học việc sẽ được trả trợ cấp một lần để trang trải các chi phí ăn ở trong thời gian đào tạo. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, họ sẽ được ưu tiên để tuyển dụng trong ngành sản xuất tại địa phương.
	

	5. Trợ cấp/ hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương  
	Ảnh hưởng về đất và các tài sản gắn liền với đất 

Các nhóm bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương không kể mức độ nghiêm trọng. Các nhóm dễ bị tổn thương được xác định trong phần định nghĩa các thuật ngữ 

(Có 04 hộ nghèo và cận nghèo BAH thuộc nhóm này)


	Hỗ trợ đặc biệt cho các nhóm dễ bị tổn thương như sau:

· Các nhóm dễ bị tổn thương khác: bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án, có hoặc không có di dời, (hộ gia đình có phụ nữ làm chủ, hộ gia đình có người tàn tật, người già không nơi nương tựa, hộ DTTS) sẽ nhận được sự hỗ trợ như cho các hộ gia đình nghèo theo quy định của UBND tỉnh
- Những hộ này có quyền được tham gia chương trình phục hồi thu nhập.
	Theo 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An, đối với những hộ nghèo và cận nghèo bị thu hồi toàn bộ đất ở hoặc bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ để thoát nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên đối với TDA này 04 hộ nghèo và cận nghèo chỉ BAH nhẹ về đất, do vậy để tuân thủ theo chính sách của WB tư vấn đề xuất ngoài tiền bồi thường hỗ trợ về đất và các tài sản trên đất những hộ nghèo và cận nghèo BAH sẽ nhận được thêm 01 khoản tiền hỗ trợ là 2.000.000 đồng/hộ.

	6. Đất công của UBND xã
	Ảnh hưởng đất công ích

(01 UBND xã)
	Mức hỗ trợ đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn bằng 100% giá trị bồi thường của thửa đất đó theo cùng loại đất. (Điều 26 Quyết định 58/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An)
	

	7.. Các tác động tạm thời
	Ảnh hưởng về đất tạm thời

(Có 06 hộ gia đình và 17 UBND xã BAH tạm thời về đất trong thời gian thi công )
	· Bồi thường các tài sản gắn liền với đất, bao gồm cây trồng, hoa màu theo giá thay thế đầy đủ

· Chi phí thuê đất bằng tiền mặt tối thiểu bằng thu nhập thuần được thu từ sản phẩm BAH trong thời gian gián đoạn do thu hồi

· Phục hồi đất trong vòng 3 tháng sau khi sử dụng: nhà thầu sẽ trả lại đất trong tình trạng ban đầu trong vòng 3 tháng kể từ khi các công trình hoàn tất
	Nếu chất lượng đất khi trả lại cho các hộ BAH, các hộ này sẽ phải thay đổi loại hình sử dụng đất, vì thế họ sẽ được bồi thường các khoản chi phí dự kiến bị thua lỗ.

Các chính sách bồi thường hỗ trợ sẽ được thực hiện theo RPF của dự án.

	
	Hộ gia đình có các hoạt động tạo thu nhập, hoặc sinh kế bị ảnh hưởng do việc cắt nước trong quá trình sửa chữa đập/hồ chứa
(14 hộ BAH)
	- Bồi thường cho tất cả các thiệt hại  theo giá thay thế;

· Được ưu tiên tham gia các chương trình khuyến nông, các hỗ trợ khác phù hợp của địa phương.
	Các đối tượng cần hỗ trợ phải được xác định và tham vấn đầy đủ


5. CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI THU NHẬP (IRP)
5.1. Tổng quan
115. Việc triển khai thực hiện Tiểu dự án, bên cạnh việc xây dựng các công trình mang ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn thì việc quan tâm đến những người bị ảnh hưởng của Tiểu dự án để họ có một cuộc sống bình thường là sự đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án. 

116. Mục tiêu của chương trình phục hồi thu nhập là nhằm giúp cho các đối tượng - hộ bị thiệt hại về thu nhập do việc triển khai Tiểu dự án như: (i) ngừng sản xuất, kinh doanh do mất địa điểm, phương tiện sản xuất và (ii) phải chuyển đổi nghề do bị mất đất sản xuất nông nghiệp. ......khôi phục nguồn thu như mức trước khi có dự án hoặc cao hơn và sẽ đảm bảo rằng những người BAH của dự án thích nghi với điều kiện mới trong thời gian ngắn nhất.

117. Tiểu dự án đảm bảo chính sách bồi thường, hỗ trợ đầy đủ cho đất, công trình, tài sản bị ảnh hưởng theo chi phí thay thế. Bên cạnh đó các chính sách quyền lợi để hỗ trợ nhằm phục hồi thu nhập cho các đối tượng BAH cũng phải được đảm bảo như đã được nêu đầy đủ trong Khung chính sách Tái định cư của Dự án .

5.2. Phân tích nhu cầu
118. Theo kết quả khảo sát, trong số 48 hộ gia đình BAH bởi Tiểu dự án có
· Có 04 hộ BAH thuộc nhóm DBTT, các hộ này đều là hộ nghèo và hộ cận nghèo (trong đó có 01 hộ nghèo và 03 hộ cận nghèo); 

· Trong số 20 hộ BAH thu hồi đất, không có hộ gia đình nào bị ảnh hưởng nặng về đất sản xuất nông nghiệp (bị mất trên 20% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp hoặc trên 10% đối với hộ thuộc nhóm hộ DBTT). Tất cả các hộ chỉ BAH nhẹ. 
119. Nhằm khôi phục sinh kế của những người bị ảnh hưởng bằng với mức trước khi có Tiểu dự án hoặc cao hơn, và sẽ đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng thích nghi với điều kiện mới. Do vậy, một chương trình phục hồi sinh kế với những chính sách và biện pháp phục hồi sẽ tập trung vào các hướng sau: (i)Đào tạo, tập huấn về các chương trình nông nghiệp; (ii) Hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm; (iii) Hỗ trợ vay vốn.
5.3. Đánh giá nhu cầu

120. Dựa trên kết quả khảo sát IOL cho thấy, không có hộ gia đình nào bị ảnh hưởng nặng về đất sản xuất nông nghiệp, tất cả các hộ chỉ BAH ảnh hưởng nhẹ do vậy Tiểu dự án sẽ không xây dựng một Chương trình phục hồi thu nhập riêng cho các hộ BAH mà sẽ lồng ghép trong chương trình đào tạo nghề đang được triển khai tại địa phương. 
121. Đơn vị tư vấn chính sách an toàn cũng đã tiến hành phỏng vấn sâu và tham vấn cộng đồng với 04 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương BAH được quyền tham gia vào IRP  để đánh giá thu cầu tham gia vào các chương trình phục hồi thu nhập, trong đó có 03 hộ gia đình mong muốn được tham gia vào các chương trình nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi); cả 03 hộ gia đình này cũng muốn được tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế hộ gia đình. 

122. Các hộ có nhu cầu tham gia vào IRP sẽ được lồng ghép tham gia vào các chương trình tập huấn, đào tạo về phát triển nông nghiệp; tiếp cận các các nguồn vốn vay tại địa phương. Dưới đây là các chương trình phục hồi thu nhập cụ thể đang được triển khai tại địa phương:

5.4. Các chương trình phục hồi thu nhập đang được triển khai tại địa phương
5.4.1. Các chương trình, hoạt động
· Hoạt động 1 --  Đào tạo, tập huấn về các chương trình phát triển nông nghiệp 

123. Qua trao đổi, tham vấn với chính quyền các xã trong khu vực Tiểu dự án, hiện nay trên địa bàn các xã đều tổ chức các lớp tập huấn về các chương trình phát triển nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông, hợp tác xã và Phòng lao động thương binh xã hội các huyện phối hợp tổ chức. Các lớp tập huấn bao gồm: 

·  Tập huấn về thú y: kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm

·  Chuyển giao kỹ thuật: trồng cây ăn quả, trồng cây công nghiệp.
124. Tất cả các hộ BAH do mất đất nông nghiệp, các hộ thuộc nhóm hộ DBTT, các hộ dân tộc thiểu số…đều có thể tham gia vào các lớp tập huấn này.

· Hoạt động 2 -Hỗ trợ đào tạo nghề:

125. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có rất nhiều các cơ sở, trung tâm đào tạo, dạy nghề và tìm kiếm việc làm. Các ngành nghề của các trung tâm/cơ sở hết sức đa dạng và phong phú phù hợp với mọi nhu cầu của các đối tượng. 

126. Các khóa học dạy nghề tại các trung tâm này bao gồm: may, lắp ráp điện tử, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, kỹ thuật cơ khí, công nghiệp điện, bán hàng và kế toán… 

127. Do vậy tất cả người dân bị thu hồi đất, những người dân tộc thiểu số đang trong độ tuổi lao động đều có thể tham gia vào các chương trình đào tạo nghề. Các lớp đào tạo nghề được thực hiện theo Đề án 1956 của Chính phủ và theo các qui định trong Quyết định 52/QĐ-TTg/2012 của Thủ Tướng chính phủ ngày 16 tháng 11 năm 2012, do vậy người dân tham gia sẽ không phải đóng bất kỳ một khoản chi phí nào.
· Hoạt động 3 - Hỗ trợ tạo việc làm trong nước:

128. Tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An;

129. Các nhà thầu xây dựng cho Tiểu dự án cần phải ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, nếu như họ đáp ứng được các yêu cầu kỹ năng của các công trình dân dụng. Nếu người bị ảnh hưởng muốn làm việc cho dự án, họ có thể đăng ký trực tiếp với các nhà thầu thi công hoặc Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An sẽ làm việc với các nhà thầu thi công để cung cấp việc làm thích hợp với nhu cầu của người bị ảnh hưởng.
130. Trong quá trình thực hiện dự án, nhân viên (hoặc thuê tư vấn do BQLDA) sẽ theo dõi các chương trình phục hồi thu nhập, làm việc thường xuyên với các đại diện của các nhà thầu, xác định nhu cầu tuyển dụng và thông báo cho các hộ gia đình có yêu cầu tìm việc làm thông qua chính quyền địa phương.

· Hoạt động 4 - Cho vay tín dụng thông qua các tổ chức khác nhau

131. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các chương trình tín dụng cho vay ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Từ những đồng vốn đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, diện mạo thôn xóm ở Nghệ An ngày một khởi sắc.

132. Hiện NHCSXH Nghệ An đang triển khai thực hiện 4 chương trình tín dụng: cho vay đối với hộ nghèo, giải quyết việc làm, học sinh - sinh viên, nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn. Ngoài ra còn có các chương trình vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135, và các nguồn vốn của các cơ quan, tổ chức xã hội khác.
133. Các chương trình vay vốn sẽ được phối hợp với các hoạt động theo nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các chính sách mới, nhiều thuận lợi cho nông dân khi vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn. 
134. Ngoài những biện pháp trên, UBND tỉnh Nghệ An sẽ có những biện pháp hỗ trợ bổ sung (nếu cần thiết) nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất phục vụ dự án được khôi phục được cuộc sống.
135. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An cần tạo điều kiện để các hộ có nhu cầu vay vốn có thể tiếp cận các nguồn thông tin về các nguồn vốn vay, lãi suất cho vay, đồng thời hỗ trợ về mặt thủ tục, pháp lý và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện cho các hộ có thể tiếp cận các nguồn vốn vay.
5.4.2. Kinh phí thực hiện chương trình phục hồi thu nhập cho các hộ BAH
136. Chương trình tập huấn về các hoạt động trong nông nghiệp (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi), đào tạo nghề cho các hộ BAH sẽ được tổ chức lồng ghép với các chương trình, hoạt động đang được tổ chức tại địa phương. Kinh phí thực hiện sẽ được lấy từ nguồn ngân sách của địa phương, căn cứ theo các Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015, Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg ngày 17/11/2009, Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015, Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về việc đào tạo, tập huấn nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và các hộ bị thu hồi đất.
137. Các hộ có nhu cầu vay vốn sẽ được tiếp cận với các nguồn vốn vay đang có sẵn tại địa phương như ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức cho vay vốn khác.
5.4.3. Tổ chức và phối hợp trong việc thực hiện phục hồi thu nhập

138. Trách nhiệm của các tổ chức trong việc thực hiện của phục hồi thu nhập bao gồm:

· UBND tỉnh: UBND tỉnh sẽ phân bổ kinh phí cho việc thực hiện tái định cư, bồi thường và chương trình tập huấn, đào tạo phát triển nông nghiệp. Chỉ đạo các phòng ban có liên quan như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn… thực hiện chương trình phục hồi thu nhập.
· UBND các huyện: Chịu trách nhiệm rà soát và phê duyệt chương trình tập huấn, đào tạo về nông nghiệp và đào tạo nghề; Các xã và các cơ quan có liên quan trực tiếp thực hiện chương trình phục hồi thu nhập.
· Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An có trách nhiệm bố trí nhân sự để phối hợp với các địa phương hỗ trợ và giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện.

· Uỷ ban nhân dân xã bị ảnh hưởng: chịu trách nhiệm giới thiệu thành viên hộ gia đình của các nhóm bị ảnh hưởng, dễ bị tổn thương, muốn tìm việc làm trong các doanh nghiệp trong tỉnh với điều kiện là họ đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng; Hợp tác với Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An và các đơn vị có liên quan và thực hiện Chương trình Phục hồi thu nhập.

· Các tổ chức đoàn/hội: (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) tham gia vào việc phổ biến thông tin và có trách nhiệm như các tổ chức đoàn thể liên kết những người bị ảnh hưởng với chương trình phục hồi thu nhập.

· Cán bộ phụ trách sinh kế (LRT): Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An sẽ phân công Cán bộ phụ trách về chính sách an toàn của Tiểu dự án phối hợp với các đại diện của Văn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện của các tổ chức xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) và đại diện UBND xã tổ chức thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, đào tạo nghề… cho các hộ gia đình BAH trong khu vực Tiểu dựa án;

· Các trung tâm dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm của Tỉnh: tổ chức các khoá tập huấn, đào tạo theo lộ trình chương trình đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5.4.4. Thời gian thực hiện của phục hồi thu nhập

139. Thời gian thực hiện chương trình phục hồi thu nhập sẽ được triển khai theo kế hoạch tập huấn, đào tạo của địa phương được phê duyệt hàng năm. 

5.4.5. Giám sát và Đánh giá

140. Chương trình phục hồi thu nhập nói riêng và RAP nói chung sẽ được Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An và đơn vị tư vấn giám sát độc lập của dự án (ISC) giám sát và đánh giá 6 tháng 1 lần. Mục tiêu của giám sát là nhằm xem xét hiệu quả thực hiện các hoạt động của chương trình để kịp thời đề xuất điều chỉnh hoạt động đáp ứng mục tiêu của chương trình.

6. DÂN TỘC THIỂU SỐ
6.1. Các chính sách đối với người DTTS

6.1.1. Chính sách của Việt Nam về người dân tộc thiểu số

141. Chính phủ Việt Nam đã xây dựng một loạt các chính sách nhằm phát triển, nâng cao điều kiện kinh tế - văn hóa – xã hội của người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Sau các chương trình 124 và chương trình 125 giai đoạn 1, giai đoạn 2, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra chương trình 135 giai đoạn 3 để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi. Chính sách về giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người DTTS cũng đã được ban hành. 

142. Các chính sách của Việt Nam về người DTTS đã được nêu rõ tại Điều 5 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) và được cụ thể hóa trong các Nghị định, quyết định, thông tư có liên quan đến người DTTS. Các văn bản pháp lý liên quan đến người DTTS tại Việt Nam đã được đề cập chi tiết trong Khung chính sách phát triển DTTS của dự án.

143. Các Nghị quyết, Quyết định và Chính sách này được công bố rộng rãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DTTS thực hiện định canh định cư và ổn định canh tác. Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm tới cải thiện cơ sở hạ tầng cho người DTTS tại các xã miền núi khó khăn. Ngoài ra, các chính sách này cũng hướng tới việc cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa, tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục, và hỗ trợ đời sống cho các cộng đồng DTTS.

6.1.2. Chính sách của NHTG về người dân tộc thiểu số (OP4.10)

144. Mục tiêu chính sách OP 4.10 của NHTG hướng tới việc hạn chế những yếu tố ảnh hưởng, tác động tiêu cực tới người dân bản địa và tăng cường các hoạt động nhằm mang lại lợi ích và lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống của họ. NHTG yêu cầu người dân bản địa (ở đây được hiểu là DTTS) được cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia và dự án phải được phần lớn người dân tộc thiểu số được hưởng lợi và bị ảnh hưởng bởi dự án ủng hộ. Dự án được thiết kế để đảm bảo rằng người dân tộc thiểu số không phải chịu những tác động tiêu cực của quá trình phát triển, đặc biệt là những tác động của các dự án do NHTG tài trợ, và đảm bảo rằng họ sẽ nhận được những lợi ích kinh tế, xã hội phù hợp với văn hóa của họ.

145. Chính sách định nghĩa dân tộc thiểu số có thể được xác định trong các khu vực địa lý đặc biệt bởi sự hiện diện về mức độ khác nhau của các đặc điểm sau:

a) Tự gắn bó chặt chẽ như các thành viên của nhóm văn hóa bản địa riêng biệt và được thừa nhận về đặc điểm này bởi những người khác;

b) Sống gắn bó tập trung tại môi trường khác biệt về địa lý hoặc vùng lãnh thổ do tổ tiên để lại trong khu vực có dự án và gần với thiên nhiên tại môi trường sống và lãnh thổ đó;

c) Thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị mang tính phong tục khác biệt so với những đặc điểm đó của văn hóa, xã hội chiếm đa số; và

d) Ngôn ngữ bản địa thường khác so với ngôn ngữ chính thống của quốc gia hoặc khu vực.

146. Như là một điều kiện tiên quyết trong phê duyệt một dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay thực thiện tham vấn và công bố thông tin với các dân tộc thiểu số có thể bị tác động và thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. Điều quan trọng cần lưu ý rằng OP 4.10 đề cập đến nhóm xã hội và cộng đồng, không cho từng cá nhân. Các mục tiêu chính của OP 4.10 là:

· Để đảm bảo rằng các nhóm này được dành cơ hội có ý nghĩa tham gia vào kế hoạch hoạt động của dự án có ảnh hưởng đến họ;

· Để đảm bảo rằng các nhóm có cơ hội được cung cấp lợi ích văn hóa thích hợp với họ; và

· Để đảm bảo tránh những tác động bất lợi của dự án đến họ hoặc nếu không sẽ giảm thiểu và giảm nhẹ những bất lợi đó.

147. Trong bối cảnh của Tiểu dự án, các nhóm DTTS trong khu vực Tiểu dự án sẽ nhận được những lợi ích lâu dài thông qua sửa chữa, nâng cao an toàn đập, không có hộ DTTS nào BAH thu hồi đất cũng như bị những ảnh hưởng bất lợi từ Tiểu dự án. Do vậy Tiểu dự án sẽ không xây dựng riêng một EMDP cho Tiểu dự án 4, tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Tiểu dự án các hộ dân tộc thiểu số sẽ được phổ biến thông tin và được tham vấn đầy đủ về các tác động có thể xảy ra khi thực hiện Tiểu dự án nhằm tuân thủ theo đúng chính sách OP4.10 của WB.
6.2. Đặc điểm về cộng đồng DTTS trong khu vực Tiểu dự án 

148. Kết quả khảo sát và tham vấn với các bên liên quan cho thấy có sự hiện diện của người dân tộc Thổ trong khu vực thực hiện Tiểu dự án. Trong khu vực Tiểu dự án, người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khoảng 17% tổng số hộ được hưởng lợi từ Tiểu dự án, họ tập trung chủ yếu ở các xã Đồng Văn (thuộc khu vực hồ Đồng Kho); xã Nghĩa Thuận (thuộc khu vực hồ 3/2); xã Nghĩa Đức (thuộc khu vực hồ Điểm Mới) và xã Nghĩa Thắng (thuộc khu vực hồ Làng Sình). Một số đặc điểm về cộng đồng người dân tộc Thổ như sau:
· Đặc điểm cư trú

149. Tộc người Thổ ở Nghệ An hiện nay bao gồm các nhóm Cuối, Kẹo, Mọn, Họ, Đan Lai, Ly Hà và Tày Poọng. Tộc người Thổ trong khu vực Tiểu dự án thuộc nhóm người Kẹo, họ thường sinh sống ở các huyện ở Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và Quỳnh Lưu.
· Hoạt động kinh tế
150. Người Thổ sinh sống dựa chủ yếu vào kinh tế nương rẫy. Số ruộng đất để làm lúa nước rất ít. Vì thế, ở Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp đất đai đã phải qua nhiều chu kỳ phát đốt nên tầng đất mùn trên mặt đã bị bào mòn hàng chục đời nay, nên đất đai cằn cỗi. Hơn nữa tuy gần các sông suối lớn nhưng việc khắc phục nước tưới cho cây trồng không thực hiện được. Rẫy dốc, nghèo mùn và khô là đặc điểm đất canh tác ở vùng cư trú của người Thổ. Lúa rẫy khô và cây gai là hai loại cây sống thích hợp với loại đất này. Do áp lực của lịch sử di dân và sự gia tăng dân số mà họ phải khắc phục sự khắt khe của thiên nhiên ở đây để tồn tại.
151. Người Thổ có nghề trồng gai và chế biến các sản phẩm từ cây gai rất phát triển. Nghề này chủ có ở vùng Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp, không có ở Con Cuông và Tương Dương. Sản phẩm của nghề đan sợi gai được bà con trong vùng ưa chuộng, khả năng tiêu thụ đã vượt ra ngoài nội bộ dân tộc là võng, lưới đánh cá, đồ đựng … Người Thổ dùng các sản phẩm này để đổi lấu những thứ mà dân tộc mình không sản xuất được, chủ yếu là quần áo. Sản phẩm từ sợi gai đã trở thành gần gũi quen thuộc đối với người Thổ và nhờ đó nghề chế biến sản phẩm gai đã tích luỹ được những kinh nghiệm sản xuất quý giá.
152. Nghề đan lát cũng khá phổ biến trong hầu hết đàn ông người Thổ. Nhiều loại sản phẩm đẹp đem đổi chác, mua bán với các cư dân quanh vùng được nhiều người ưa thích (như ghế mây, bồ đựng quần áo, hộp kim chỉ…) nhất là các sản phẩm của cư dân Đan Lai - Ly Hà và Tày Poọng.
· Văn hóa vật chất
153. Nền văn hoá vật chất của đồng bảo Thổ không có nét đặc biệt. Nhà ở phần lớn là nhà làm bằng gỗ rừng, tre nứa lá giản đơn, cột ngoạm, chỉ cần một con dao và cái rìu là dựng được nhà. Nhà sàn có nhiều ở nhóm Tày Poọng do cư trú gần gũi và lâu dài mà ảnh hưởng nhà sàn Thái. Những biểu hiện văn hoá vật chất điển hình (như trang phục, công cụ sản xuất) hết sức đơn giản, lại pha tạp.  Đồng bào dân tộc Thổ không có tập quán trồng bông dệt vải… quần áo của họ thường mua bán trao đổi với người Thái và người Kinh do vậy y phục dân tộc Thổ không đồng nhất, không có bản sắc riêng. Có một vài đặc điểm chung nhưng có thể phân biệt được là: Đàn ông Thổ mặc áo lượng đen, khăn nhiễu tím, quần dài trắng cạp vấn (giống đàn ông Kinh. Váy phụ nữ vùng Quỳ Hợp lại giống váy Thái ( có sọc viền chân váy, dày) trong khi váy của phụ nữ vùng Lâm La lại giống váy Mường và mang dáng dấp Kinh (có dọc theo dấu ngón trỏ xuống). áo phụ nữ vùng Quỳ Hợp năm thân, màu nâu hoặc trắng (gần giống người Kinh), áo phụ nữ vùng Lâm La thêm cổ viền giống áo cánh phụ nữ Kinh. Một số cư dân mặc yếm trắng (giống Kinh), đội khăn vuông (giống Mường), có tang chít khăn trắng (giống Kinh) …
154. Nhìn chung nền văn hóa vật chất của người Thổ hiện nay không có sự khác biệt với người Kinh (do họ sinh sống xen kẽ với người Kinh) do chịu ảnh hưởng của các dân tộc khác cùng chung sống.
· Văn hóa tinh thần
155. Sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Thổ thường gắn với các lễ hội xuống đồng đầu năm; lễ đền Cồn làng,... Trong các dịp lễ hội, đồng bào dân tộc Thổ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa với các làn điệu dân ca, dân vũ độc đáo mang đậm dấu ấn đặc trưng văn hóa của dân tộc mình như: Đu đu điềng điềng, Ên ên - Ạc ạc, Hát Thuôm, hát ghẹo, hát cuối, hát dặm, múa sạp,... Cùng với những nhạc cụ truyền thống như sáo, khèn, chiêng, trống, người Thổ còn có những nhạc cụ riêng như đàn Thổ, đàn tính tang. Sự hòa quyện âm thanh của các nhạc cụ truyền thống với những âm thanh của các nhạc cụ dân tộc Thái tạo nên những âm hưởng mang đậm sắc thái của dân tộc Thổ. 
· Ngôn ngữ

156. Tiếng Thổ thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, thuộc ngữ hệ Nam á. Cơ cấu tiếng Thổ không thuần nhất vì nó được hình thành từ nhiều nguồn ngôn ngữ khác nhau. Theo kết quả của nhiều nhà nghiên cứu cho rằng: do cộng cư lâu đời với các dân tộc kề cận nên tiếng Thổ không chỉ có nhiều yếu tố gần gũi với ngôn ngữ Việt - Mường, với phương ngữ người Việt Bắc Trung Bộ mà còn mang nhiều yếu tố Thái (thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái) và Ở đu (thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơme)
157. Tất cả người Thổ trong khu vực Tiểu dự án đều nói được tiếng phổ thông (tiếng Kinh).
· Chế độ hôn nhân

158. Do sống xen kẽ với các tộc khác, và luôn ở trong tình trạng đời sống khó khăn, nơm nớp lo lắng về sự đồng hoá văn hoá của các thế lực ngoài dân tộc nên ý thức cố kết cộng đồng của cư dân Thổ khá vững mà có lẽ biểu hiện cao nhất là ý thức về chế độ hôn nhân nội tộc của cộng đồng. Tuy các nhóm ở xa nhau nhưng quan hệ hôn nhân rất chặt chẽ. Việc kết hôn với người khác tộc lại rất hạn chế. Trong nội bộ dân tộc, trai gái trong thời kỳ tìm hiểu có tập tục “ngủ mái”. Trong đêm “ngủ mái” trai gái làm quen nhau một cách lành mạnh. Lệ tục khắt khe lên án các hành vi mờ ám. Tục này chỉ có các nhóm ở Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, không có ở các nhóm Con Cuông, Tương Dương
· Tín ngưỡng

159. Người Thổ không có tục bốc mả, hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán đồng bào tổ chức quét mả, mời tổ tiên về ăn tết, sau đó vào các dịp Tết Đoan Ngọ (5 - 5), Trung Nguyên (15 - 7) và Tết Cơm Mới (10 - 10) đều được đồng bào cúng chu đáo.
6.3. Tác động của Tiểu dự án đến cộng đồng người DTTS

160. Theo kết quả khảo sát và tham vấn với các bên liên quan, không có hộ DTTS nào BAH thu hồi đất và các tài sản trên đất, không có hộ DTTS nào BAH do cắt nước thi công, không có hộ nào BAH về thu nhập, sinh kế. Tất cả các hộ DTTS trong khu vực đều được hưởng lợi sau khi Tiểu dự án hoàn thành. Các tác động tích cực mà Tiểu dự án sẽ mang lại cho người DTTS bao gồm:
6.3.1. Đảm bảo và nâng cao an toàn đập trong khu vực Tiểu dự án và phòng tránh lụt bão, giảm nhẹ thiên tai ở địa phương

· Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho 44 hộ DTTS đang sống ở phía dưới chân đập của Hồ Đồng Kho, Hồ 3/2 và Hồ Điểm Mới
· Bảo vệ cho khoảng 720 ha đất của các hộ DTTS ở khu vực hạ du.

· Đảm bảo an toàn tính mạng cho khoảng 618 hộ dân đang sống ở phía dưới chân đập

· Đảm bảo khả năng thoát lũ nhằm giúp người DTTS vùng hạ du yên tâm sinh sống và sản xuất trong mùa mưa bão.
6.3.2. Cung cấp nguồn nước ổn định cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người DTTS trong khu vực
161. Việc nâng cấp đập đất và làm lại cống lấy nước sẽ hạn chế thấp nhất tổn thất nước do bị rò rỉ ở thân đập và cống lấy nước từ đó làm tăng mực nước ngầm trong khu vực dự án. Nguồn nước ngầm sẽ góp phần cung cấp nguồn nước ổn định cho sinh hoạt của người dân.

Sau khi Tiểu dự án hoàn thành cũng sẽ đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 140 ha đất sản xuất nông nghiệp (trong đó có 110 ha đất trồng lúa và 30 ha đất trồng màu) và cung cấp nguồn nước uống ổn định cho gia súc, gia cầm. Tổng số hộ DTTS được hưởng lợi trực tiếp của tiểu dự án là 725 hộ (tương tương với 3.120 nhân khẩu) ở các xã Đồng Văn, Nghĩa Thuận và Nghĩa Đức.
6.3.3. Cải thiện điều kiện đi lại cho người DTTS trong khu vực
162. Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường quản lý vận hành tại các hồ Đồng Kho, hồ 3/2 và Hồ Điểm Mới sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho khoảng 360 hộ DTTS ở các xã Đồng Văn, Nghĩa Thuận và Nghĩa Đức. Theo kết quả khảo sát và tham vấn với các bên liên quan, các tuyến đường này đều là đường đất nên vào mùa mưa lũ việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
6.3.4. Cải thiện thu nhập, sức khỏe của người DTTS đặc biệt là cho phụ nữ/trẻ em 

163. Cung cấp nguồn nước tưới ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người DTTS có thể chủ động trong việc bố trí thời vụ canh tác, thời gian sản xuất nông nghiệp thông qua việc sắp xếp lịch thời vụ một cách chủ động, cũng như việc lấy nước phục vụ chăn nuôi, phát triển kinh tế vườn trang trại, góp phần tạo ra tính đa dạng các loại sản phẩm nông nghiệp và tăng khả năng tiếp cận thị trường, cải thiện thu nhập. Từ đó góp phần cải thiện điều kiện sống, cải thiện điều kiện tưới tiêu, cải thiện điều kiện giao thông, cải thiện môi trường sống và tình trạng sức khoẻ của người dân trong vùng tiểu dự án, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
6.4. Tham vấn cộng đồng với với người DTTS

6.4.1. Mục đích của tham vấn cộng đồng

164. Mục đích của việc tham vấn với cộng đồng người DTTS là để: (i) thông báo cho các dân tộc thiểu số trong khu vực tiểu dự án về các tác động tiềm tàng của dự án (tác động tiêu cực và và tác động tích cực), (ii) Ghi nhận các ý kiến phản hồi từ các dân tộc thiểu số (trên cơ sở tác động được xác định), và (iii) đề xuất các hoạt động phát triển để đảm bảo người dân tộc thiểu số trong khu vực tiểu dự án có thể nhận được các lợi ích kinh tế xã hội (từ dự án) phù hợp văn hóa với họ, và trên cơ sở đó xác nhận sự ủng hộ rộng rãi của DTTS đối với việc thực hiện TDA.
6.4.2. Phương pháp tham vấn

165. Các phương pháp nghiên cứu như các thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu, quan sát hiện trường và điều tra hộ gia đình được đơn vị tư vấn sử dụng để thu thập thông tin phản hồi từ các dân tộc thiểu số. Tham vấn tự do, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin theo chính sách OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới đã được duy trì trong suốt quá trình tham vấn.

166. Trước khi tiến hành tham vấn, đơn vị tư vấn chính sách an toàn đã làm việc với chính quyền địa phương các xã Đồng Văn, Nghĩa Thuận, Nghĩa Đức và đã được địa phương xác nhận rằng tất cả người DTTS tham dự đều có thể nghe và phát biểu ý kiến với ngôn ngữ là tiếng Việt (tiếng phổ thông). Do đó, các cuộc tham vấn đã được tiến hành bằng cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.  
6.4.3. Nội dung tham vấn

167.  Hoạt động tham vấn với cộng đồng người DTTS cần được tiến hành trong cả quá trình lập dự án và thực hiện dự án. Trong quá trình tham vấn với cộng đồng DTTS, các vấn đề đã được đưa ra tham vấn, trao đổi bao gồm: 

· Các thông tin về Tiểu dự án: quy mô xây dựng, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện…
· Một số đặc trưng văn hóa của người DTTS trong vùng dự án

· Các tác động dự kiến của tiểu dự án tới cộng đồng DTTS tại địa phương; 

· Các hoạt động sinh kế hiện tại của người DTTS và mong muốn/ nhu cầu phục hồi sinh kế của họ; và

· Đánh giá sự ủng hộ của cộng đồng DTTS đối với hoạt động của dự án.
6.4.4. Kết quả tham vấn với cộng đồng người DTTS
168. Theo kết quả khảo sát và tham vấn với các bên có liên quan, trong khu vực Tiểu dự án có 03 hồ: Hồ 3/2, Hồ Đồng Kho, Hồ Điểm Mới có sự hiển diện của người DTTS. Do vậy trong quá trình xây dựng các báo cáo chính sách an toàn về xã hội, đơn vị tư vấn đã phối hợp với các bên có liên quan tổ chức 03 cuộc tham vấn cộng đồng tại các xã Đồng Văn (thuộc khu vực hồ Đồng Kho); xã Nghĩa Thuận (thuộc khu vực hồ 3/2); xã Nghĩa Đức (thuộc khu vực hồ Điểm Mới) với 86 người tham dự (trong đó có 78 người tham dự là người DTTS).  Theo kết quả khảo sát và tham vấn với các bên liên quan, không có hộ DTTS nào phải chịu những tác động bất lợi từ tiểu dự án, tất cả các hộ DTTS đều được hưởng lợi sau khi Tiểu dự án hoàn thành.
169. Kết quả tham vấn cho thấy, những ý kiến cụ thể/đề xuất của người DTTS trong khu vực tiểu dự án tập trung vào 02 lĩnh vực chính: (i) Những đặc trưng của người DTTS; (ii) Liên quan đến việc triển khai thực hiện Tiểu dự án. Các ý kiến của người DTTS được tóm tắt như sau:
· Đặc trưng của người DTTS trong khu vực Tiểu dự án: đã được tổng hợp tại Mục 6.2.
· Liên quan đến việc thực hiện Tiểu dự án:

· Tất cả các người DTTS tham dự cuộc họp đều đã nắm được thông tin về Tiểu dự án, người dân đều đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện Tiểu dự án.

· Các hộ DTTS đề nghị Tiểu dự án nhanh chóng triển khai thực hiện.

· Nếu như tuyến đường quản lý vận hành hồ Đồng Kho và Điểm mới được làm thì sẽ cải thiện được điều kiện đi lại cho người DTTS ở các xã Đồng Kho và Nghĩa Đức. Vì hiện nay các tuyến đường này đều là đường đất, mùa mưa đi lại rất khó khăn.

· Việc nâng cấp sửa chữa các hồ sẽ đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho những diện tích đất lúa 2 vụ của các hộ DTTS, một số hộ DTTS có những thửa ruộng nằm ở vị trí cao hơn (thuộc xã Đồng Kho và Nghĩa Thuận) hiện nay không có nước để sản xuất vụ đông.
7. THAM VẤN VÀ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG
7.1. Mục tiêu của việc tham vấn và tham gia
170. Việc cung cấp thông tin cho những người bị ảnh hưởng của tiểu dự án và các cơ quan liên quan là một phần quan trọng của việc lập và thực hiện tiểu dự án. Việc tham vấn những người BAH để đảm bảo họ sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của tiểu dự án từ đó sẽ góp phần giảm thiểu những xung đột tiềm tàng và giảm thiểu nguy cơ gây chậm trễ tiến độ thực hiện dự án. Tham vấn và tham gia cũng giúp dự án xây dựng chương trình phục hồi, chương trình phát triển chung phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của những người BAH, và từ đó tối đa hoá các lợi ích kinh tế và xã hội của khoản đầu tư. Mục tiêu của chương trình phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng bao gồm:
· Đảm bảo rằng, cấp có thẩm quyền ở địa phương cũng như đại diện của những người BAH, sẽ được tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định. Ban QLDA sẽ hợp tác chặt chẽ với UBND huyện/xã trong quá trình thực hiện dự án. Sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong giai đoạn thực hiện sẽ được tiếp tục bằng cách đề nghị từng huyện/xã mời đại diện của những người BAH tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng/Ban Bồi thường, Tái định cư của huyện và tham gia vào các hoạt động tái định cư (định giá tài sản, bồi thường, tái định cư và giám sát).
· Chia sẻ toàn bộ thông tin về các hạng mục và hoạt động dự kiến của tiểu dự án với người bị ảnh hưởng.
· Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của những người BAH, cũng như nhận thông tin về phản ứng của họ về chính sách và hoạt động dự kiến.
· Đảm bảo rằng những người BAH được thông báo đầy đủ các quyết định trực tiếp ảnh hưởng tới thu nhập và mức sống của họ, và họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động và ra quyết định về các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng tới họ.
· Đảm bảo sự minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan tới thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ.
7.2. Tham vấn trong quá trình chuẩn bị Tiểu dự án
· Phương pháp thực hiện:

171. Phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng gồm phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật tại hiện trường và gặp gỡ hộ gia đình và khảo sát thực địa tại địa bàn, họp cộng đồng, thảo luận nhóm tập trung và điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH.

· Phố biến thông tin và nội dung tham vấn:

172. Trong giai đoạn chuẩn bị Tiểu dự án, việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng nhằm mục đích thu thập thông tin để đánh giá những tác động về thu hồi đất của Tiểu dự án và đưa ra các khuyến nghị về các phương án lựa chọn. Điều này nhằm làm giảm hoặc loại bỏ những tác động tiêu cực tiềm ẩn của dự án đối với cư dân địa phương và chuẩn bị trước để đối phó với những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện. 

173. Nội dung tham vấn tập trung vào các chủ đề chính như sau: (i) Nội dung đề xuất dự án, bao gồm mục tiêu và các hạng mục đề xuất dự kiến; (ii) Khung chính sách sẽ áp dụng để bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; (iii) Các biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại và (v) Tham vấn ý kiến cộng đồng về nhu cầu cộng đồng về sửa chữa, nâng cao an toàn Hồ đập tại địa phương và nhận thức của cộng đồng về mục tiêu dự án

174. Vào đầu tháng 10 năm 2019, Ban QLDA đã gửi Công văn và kế hoạch tham vấn cộng đồng tới các xã trong khu vực Tiểu dự án để yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp, mời các hộ bị ảnh hưởng tới tham dự các cuộc họp tham vấn, đảm bảo việc khuyến khích các hộ BAH tham gia đầy đủ và hiệu quả trong các cuộc tham vấn.  
175. Vào giữa tháng 10 năm 2019, các cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được thực hiện ở các xã có triển khai thực hiện các công trình của Tiểu dự án để thông báo và tham khảo ý kiến ​​với người dân địa phương và cộng đồng về chính sách của dự án và quyền lợi của người dân. Tổng cộng có 17 cuộc họp tham vấn đã được tổ chức với 527 người tham gia (trong đó có 283 nam và 244 nữ) ở các xã trong khu vực Tiểu dự án. Chi tiết tại bảng dưới đây:
Bảng 7. 1: Thời gian tổ chức họp tham vấn trong khu vực Tiểu dự án
	TT
	Hồ
	Địa điểm tham vấn
	Thời gian thực hiện
	Số người tham dự
	Thành phần tham dự
	Nội dung cuộc họp
	Tổng hợp ý kiến của người tham dự

	
	
	Xã
	Huyện
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	Hồ Đập Bể
	Nhà văn hóa Xóm 4 xã Nam Xuân
	Nam Đàn
	8h00 – 08/10/2019
	13
	12
	 - Đại diện chính quyền địa phương và các hội/đoàn thể địa phương: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên…

-    Đại diện các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án và các hộ được hưởng lợi

- Đại diện BQLDA
- Đơn vị tư vấn chính sách an toàn



	1. Giới thiệu dự án:

- Giới thiệu về dự án (mục tiêu, vị trí, quy mô và kế hoạch của dự án)

- Các đề xuất kỹ thuật của dự an Các công trình được triển khai thực hiện trên phạm vi các xã

- Giới thiệu khung chính sách liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng/ tái định cư của Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và của Dự án.

- Các biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại

2. Tham vấn ý kiến cộng đồng về vấn đề tái định cư và phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ BAH
	· Chính quyền địa phương và các hộ dân đều đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án.
· Đơn vị thực hiện dự án cần khảo sát, đo đạc thật kỹ để giảm thiểu tác động thu hồi đất của các hộ gia đình đặc biệt là ở khu vực hồ Khe Chùa, hồ Đồng Kho
· Dự án cần có chính sách bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân BAH về đất đai, cây cối

· Cần hỗ trợ cho các hộ đang nuôi trồng thủy sản ở trong lòng Hồ. 

· Nên thi công sử chữa cống lấy nước, đập, tràn vào khoảng thời gian từ tháng 07 – 08, sau khi đã thu hoạch vụ hè thu xong, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc lấy nước tưới của người dân.


	2
	Hồ Tre Vang và hồ Khe Giấy
	Nam Hưng
	Nam Đàn
	14h00 – 08/10/2019
	11
	38
	
	· 
	· 

	3
	Hồ Hao Hao
	Khánh Sơn
	Nam Đàn
	9h00 – 09/10/2019
	34
	5
	
	· 
	· 

	4
	Hồ Ba Khe
	Nam Lộc
	Nam Đàn
	14h00 09/10/2019
	10
	25
	· 
	· 
	· 

	5
	Hồ Thành
	Xã Nam Kim
	Nam Đàn
	8h00 – 10/10/2019
	14
	7
	· 
	· 
	· 

	6
	Hồ Trảng Không
	Xã Thanh Xuân
	Thanh Chương
	15h00 – 10/10/2019
	16
	12
	· 
	· 
	· 

	7
	Hồ Đồng Vành
	xã Hương Sơn
	Tân Kỳ
	8h00 14/10/2019
	17
	10
	· 
	· 
	· 

	8
	Hồ 3/2
	Xã Nghĩa Thuận 
	Thị xã Thái Hòa
	8h00 15/10/2019
	18
	17
	· 
	· 
	· 

	9
	Hồ Đồng Kho
	Xã Đồng Văn
	Tân Kỳ
	14h00 15/10/2019
	11
	9
	· 
	· 
	· 

	10
	Hồ Điểm Mới
	Xã Nghĩa Đức
	Nghĩa Đàn
	14h00 16/10/2019
	20
	11
	· 
	· 
	· 

	11
	Hồ Làng Sình
	Xã Nghĩa Thắng
	Nghĩa Đàn
	14h00 16/10/2019
	9
	5
	· 
	· 
	· 

	12
	Hồ Xó
	Xã Quỳnh Mỹ
	Quỳnh lưu
	14h – Ngày 17/10/2019
	11
	13
	· 
	· 
	· 

	13
	Hồ Khe Chùa
	Xã Phúc Thành
	Yên Thành
	8h – Ngày 18/10/2019
	20
	18
	· 
	· 
	· 

	14
	Hồ Xuân Nguyên
	Xã Đồng Thành
	Yên Thành
	14h – Ngày 21/10/2019
	24
	17
	· 
	· 
	· 

	15
	Hồ Khe Giang
	Xã Tân Thành
	Yên Thành
	15h – Ngày 21/10/2019
	20
	17
	· 
	· 
	· 

	16
	Hồ Hố Lở
	Xã Minh Thành
	Yên Thành
	8h – Ngày 22/10/2019
	18
	15
	· 
	· 
	· 

	17
	Hồ Đồng Nên
	Xã Quỳnh Châu
	Quỳnh Lưu
	14h – Ngày 22/10/2019
	17
	13
	
	· 
	· 


176. Nhìn chung kết quả họp tham vấn cộng đồng với tất người dân trong khu vực Tiểu dự án cho thấy, trong khu vực dự án người dân tham gia khá tích cực vào việc phát biểu ý kiến của mình vào việc thực hiện các hạng mục của Tiểu dự án. Kết quả họp tham vấn cộng đồng chi tiết ở các xã trong khu vực Tiểu dự án được tóm tắt trong Phụ lục 2. Biên bản họp tham vấn với các xã trong khu vực Tiểu dự án được trình bày ở Phụ lục 3. Một số hình ảnh về công tác tham vấn cộng đồng được đính kèm tại phụ lục 7 của Báo cáo.
7.3. Tham vấn trong quá trình thực hiện Tiểu dự án

177. Trong thời gian thực hiện Tiểu dự án, Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phổ biến thông tin và tổ chức tham vấn với người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thực hiện dự án; cập nhật giá bồi thường, chính sách bồi thường của địa phương, tái khẳng định quy mô thu hồi đất và các tác động về tài sản dựa trên kết quả của cuộc khảo sát đo đạc chi tiết (DMS).
178. Sau khi Tiểu dự án được phê duyệt, các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ được thông báo rộng rãi về Tiểu dự án. Việc phổ biến thông tin bao gồm các mục tiêu, các thành phần và các hoạt động của Tiểu dự án. 
179. Trong quá trình thực hiện Tiểu dự án, BQLDA cùng sự hỗ trợ từ đơn vị tư vấn sẽ đảm nhận các nhiệm vụ sau: 

(i) Cung cấp thông tin chi tiết về chính sách Dự án và thủ tục thực hiện.

(ii) Tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình dự án.

(iii) Sau khi có kết quả kiểm đếm chi tiết, cập nhật đơn giá bồi thường trong Kế hoạch hành động tái định cư cập nhật. Ban Bồi thường cấp huyện sẽ khẳng định lại quy mô thu hồi đất, tác động tài sản sẽ tiến hành tham vấn và phê duyệt Phương án bồi thường cho từng hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

(iv) Phương án bồi thường nêu rõ các tài sản bị ảnh hưởng và quyền được bồi thường của hộ gia đình, sẽ phải được người bị ảnh hưởng ký để thể hiện sự đồng thuận của họ với kết quả đánh giá. Bất kỳ thắc mắc nào của người bị ảnh hưởng về nội dung phương án đều phải được ghi nhận lúc này.

(v) Tham vấn người bị ảnh hưởng về mong muốn của họ đối với phương án hỗ trợ khôi phục cuộc sống. Phần này áp dụng cho những người bị ảnh hưởng nặng và nhóm người dễ bị tổn thương. Đơn vị làm công tác Bồi thường Tái định cư sẽ thông báo cho người bị ảnh hưởng về phương án và quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật trước khi đề nghị họ nêu rõ mong muốn về hỗ trợ khôi phục đó.

180. Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, sẽ tổ chức họp cộng đồng để cung cấp thông tin bổ sung cho người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công khai chi tiết hơn về các phương án thiết kế, về chính sách và thủ tục tái định cư. Các thông tin này cũng sẽ được công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (như báo, đài, các bảng áp phích tại khu vực dự án, UBND xã…). Người bị ảnh hưởng phải được cung cấp các thông tin sau:

(i) Các công trình của tiểu dự án. Bao gồm các địa điểm mà họ có thể có được những thông tin chi tiết về dự án.

(ii) Những tác động của dự án. Những tác động đối với người sinh sống và làm việc trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án, bao gồm giải trình về sự cần thiết phải tiến hành thu hồi đất cho dự án.

(iii) Các quyền và quyền lợi của người BAH. Quyền và quyền lợi của người BAH sẽ được xác định. Ngày khóa sổ sẽ được thông báo để xác định tính đầy đủ điều kiện. Các quyền và quyền lợi cho các tác động khác nhau đối với người BAH sẽ được giải thích, trong đó bao gồm các quyền lợi đối với những người bị mất công việc kinh doanh, việc làm và thu nhập. Các phương pháp gồm đất đổi đất, đền bù bằng tiền mặt, các phương án tổ chức lại cho tái định cư cá nhân, những hỗ trợ và quyền lợi sẽ được cung cấp cho từng người BAH, quyền lợi đối với hỗ trợ phục hồi và các cơ hội việc làm liên quan đến dự án sẽ được thảo luận và giải thích đầy đủ.

(iv) Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồi thu nhập. Người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo rằng nếu như họ có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dự án, về bồi thường, tái định cư và phục hồi thu nhập thì Đơn vị làm công tác Bồi thường Tái định cư, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, giải quyết. Người bị ảnh hưởng sẽ được tiếp cận với các thủ tục, trình tự khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
(v) Quyền tham gia và quyền được tham vấn. Những người BAH sẽ được thông báo về việc họ có quyền tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện quá trình tái định cư. Những người BAH sẽ có đại diện trong Hội đồng tái định cư cấp huyện và đại diện này sẽ có mặt bất cứ khi nào Ban Bồi thường, tái định cư xã/huyện/tỉnh họp để đảm bảo những người BAH được tham gia vào mọi khía cạnh của dự án.
(vi) Các hoạt động tái định cư. Những người BAH sẽ được giải thích về phương pháp tính toán mức bồi thường và phương thức thanh toán tiền đền bù; quy trình giám sát sẽ bao gồm việc phỏng vấn chọn mẫu trong số những người BAH; việc di dời tới các địa điểm độc lập hoặc tự di dời; thông tin sơ bộ về các thủ tục đối với các công trình xây lắp. 
(vii) Trách nhiệm của các cơ quan. Những người BAH sẽ được thông báo về các tổ chức. các cấp chính quyền và trách nhiệm của các cơ quan này liên quan đến hoạt động tái định cư, cũng như tên và chức vụ của các cán bộ cùng số điện thoại, địa chỉ cơ quan và giờ làm việc, nếu có.
(viii) Kế hoạch thực hiện. Những người BAH sẽ nhận được kế hoạch đề xuất cho các hoạt động tái định cư chính và được thông báo rằng các công trình xây lắp sẽ chỉ được bắt đầu sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư và giải phóng mặt bằng khu vực dự án. Cần thông báo rõ là người BAH sẽ chỉ di dời sau khi đã nhận đủ các đền bù cho tài sản bị mất. Các kế hoạch và sơ đồ thực hiện sẽ được cung cấp cho Hội đồng tái định cư các cấp.
7.4. Công bố thông tin
181. Theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án sẽ được công bố bằng tiếng Việt ở cấp địa phương, đặc biệt tại trụ sở Ban QLDA, UBND các huyện, UBND các xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, website CPO và trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thế giới sau khi được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. 

182. Một tờ rơi cung cấp các thông tin về Tiểu dự án sẽ được xây dựng và cung cấp tới người dân bị ảnh hưởng của Tiểu dự án trong giai đoạn chuẩn bị Tiểu dự án cũng như giai đoạn thực hiện Dự án để đảm bảo rằng người dân nắm bắt và nhận thức rõ về các lợi ích mà Tiểu dự án đem lại. Tờ rơi dự án cung cấp các chính sách bồi thường, hỗ trợ chi tiết nêu trong Khung chính sách tái định cư này nhằm xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xã hội, khi tiểu dự án có thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. (Tờ rơi thông tin của Tiểu dự án được đính kèm tại Phụ lục 6 của báo cáo RAP).
8. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

8.1. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại

183. Để đảm bảo rằng tất cả những thắc mắc và khiếu nại của những người BAH trên bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư đều được giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng, và để người BAH có thể gửi khiếu nại dễ dàng, thuận tiện, một cơ chế giải quyết khiếu nại cần được thiết lập. Tất cả người BAH có thể gửi bất kỳ câu hỏi cho các cơ quan thực hiện dự án về quyền lợi của mình liên quan đến quyền được bồi thường, chính sách bồi thường, đơn giá bồi thường, thu hồi đất, tái đinh cư, hỗ trợ và phục hồi thu nhập. Hơn nữa, người BAH sẽ không phải trả bất kỳ một khoản phí từ tất cả các chi phí hành chính và pháp lý có thể phát sinh trong việc giải quyết các khiếu nại ở bất cứ mức độ và tòa án nào. Giải quyết khiếu nại về cơ chế bồi thường của dự án sẽ được thực hiện theo Luật khiếu nại số 02/11/QH13 và các quy định về khiếu nại tại Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 20/11/2012. Khiếu nại sẽ qua 3 giai đoạn trước khi sử dụng phương án cuối cùng là đưa lên một tòa án của pháp luật.
8.2. Cơ chế giải quyết khiếu nại

184. Tiểu dự án cũng sẽ thành lập riêng một Ban khiếu nại độc lập với Ban bồi thường huyện, bao gồm lãnh đạo UBND huyện, đại diện BQLDA, đại diện các tổ chức chính trị xã hội… để đảm bảo quyền lợi cho những người BAH. Chi phí hoạt động của Ban khiếu nại độc lập sẽ được lấy từ chi phí quản lý của dự án. Báo cáo giám sát hàng tháng của BQLDA về bồi thường và giải phóng mặt bằng và/hoặc khiếu nại bằng văn bản (nếu có) sẽ được cung cấp cho Ban khiếu nại độc lập để đảm bảo tất cả các khiếu nại của người BAH đều được giải quyết kịp thời và thỏa đáng. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện theo các bước dưới đây:
· Cấp thứ nhất: Ủy ban nhân dân cấp xã

185. Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu nại của mình đến bộ phận Một Cửa của Uỷ ban nhân dân xã, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Thành viên của UBND xã ở bộ phận Một Cửa có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo UBND xã về đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND xã sẽ gặp riêng người khiếu nại để tìm hiểu vấn đề và có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đó trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại.

· Cấp thứ 2 - Ủy ban Nhân dân cấp huyện
186. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn khiếu nại, người khiếu nại không nhận được tin tức phản hồi từ Bộ phận một cửa của UBND xã, hoặc nếu người khiếu nại không hài lòng với quyết định giải quyết đối với khiếu nại của mình, người khiếu nại có thể trình vụ việc bằng văn bản hoặc bằng lời nói tới UBND huyện tại Bộ phận một cửa. UBND huyện sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. UBND huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND huyện xử lý và sẽ thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp huyện kết quả giải quyết/đánh giá khiếu nại của mình. Người khiếu nại có thể khiếu nại vấn đề của mình lên Tòa án nếu muốn.

· Cấp thứ 3 - Ủy ban Nhân dân tỉnh:

187. Nếu sau 30 ngày người bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi từ UBND huyện, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, người bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp, tới UBND tỉnh tại Bộ phận Tiếp dân hoặc trình vụ việc của mình lên Tòa án cấp tỉnh để giải quyết. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại một cách thỏa đáng cho các bên có liên quan. Ban thư ký của UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ sơ của tất cả các khiếu nại đã tiếp nhận. Người khiếu nại có thể khiếu nại vấn đề của mình lên Tòa án nếu muốn. Nếu khiếu nại liên quan đến giá đất hoặc vật kiến trúc thì họ cần phải thực hiện một thẩm định độc lập khác
· Cấp cuối cùng, Tòa án:

188. Nếu sau 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi của UBND tỉnh, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình thì người khiếu nại có thể trình khiếu nại của mình lên Tòa án để xem xét và đưa ra phán quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.

189. Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở của UBND của cấp giải quyết khiếu nại sau 03 ngày có quyết định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp xã và sau 07 ngày tại cấp huyện.
9. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
9.1. Khung thể chế

190. Việc thực hiện các hoạt động tái định cư yêu cầu có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức địa phương các cấp quốc gia, tỉnh, huyện và xã. Ủy ban Nhân dân mỗi tỉnh tham gia Dự án sẽ chịu trách nhiệm tổng thể về việc thực hiện Khung Chính sách tái định cư chung và Kế hoạch hành động tái định cư cụ thể của Dự án thuộc tỉnh mình. Các Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư sẽ được thành lập ở cấp huyện/tỉnh phù hợp với quy định của Nghị định Nghị định 47/2014/CP. Các điều khoản và chính sách của Khung chính sách tái định cư này và của các Kế hoạch hành động tái định cư sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An– Tiểu dự án 4. Các cơ quan có liên quan đến các hoạt động thu hồi đất và tái định cư bao gồm:
· Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

· Ban Quản lý Trung ương các dự án thuỷ lợi (CPO) 

· UBND tỉnh Nghệ An
· Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
· Ban quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)- tỉnh Nghệ An.

· Tham gia thực hiện dự án còn có các sở, ngành có liên quan

· Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường GPMB các huyện

· Các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án;

· Đơn vị tư vấn Giám sát độc lập

9.2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

9.2.1. Cấp trung ương

191. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) thay mặt chính phủ là cơ quan chủ quản của dự án, chịu trách nhiệm điều hành chung toàn bộ dự án. UBND các tỉnh trong vùng dự án là chủ đầu tư các Tiểu dự án thuộc dự án và chịu trách nhiệm quyết định đầu tư các Tiểu dự án.. Một Ban chỉ đạo dự án đã được thành lập gồm đại diện của Bộ NN&PTNT và các Bộ ngành có liên quan, UBND các tỉnh dự án, chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, điều hành dự án trong quá trình thực hiện.
192. Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ NN&PTNT sẽ chịu trách nhiệm chung về theo dõi và giám sát các hoạt động thực hiện tái định cư để đảm bảo việc tuân thủ RPF, bao gồm:
· Phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo việc thực hiện bồi thường và tái định cư, đảm bảo tuân thủ các quy định trong Khung chính sách tái định cư (RPF) và đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công.
· Đào tạo và tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện dự án (các Ban QLDA tỉnh và các Hội đồng bồi thường huyện) về quy trình thực hiện Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động tái định cư.
· Phối hợp với các Ban QLDA tỉnh giám sát nội bộ việc thực hiện bồi thường và TĐC của toàn dự án.
· Tuyển chọn và điều phối đơn vị giám sát độc lập TĐC cho toàn dự án.
· Báo cáo định kỳ các vấn đề về tái định cư cho Bộ NN&PTNT và WB.
9.2.2. UBND cấp tỉnh
193. UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tiến hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong phạm vi Tiểu dự án. UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm:

(i) Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư 

(ii) Ban hành Thông báo hoặc ủy quyền cho UBND huyện thông báo về thu hồi đất cho các hộ BAH ngay sau khi lựa chọn vị trí các Công trình thuộc Tiểu dự án;

(iii) Phê duyệt việc thu hồi và cấp đất trong dự án;

(iv) Phê duyệt giá thay thế được xây dựng bởi đơn vị tư vấn thẩm định độc lập;

(v) Chỉ đạo sự phối hợp giữa các huyện dự án, các cơ quan có liên quan và các sở thuộc tỉnh để thực hiện bồi thường, tái định cư theo Khung chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động TĐC đã phê duyệt; 

(vi) Cấp đầy đủ và kịp thời ngân sách để thực hiện các hoạt động tái định cư;

(vii) Đảm bảo để các hoạt động tái định cư của Tiểu dự án được thực hiện phù hợp với Khung Chính sách tái định cư và Kế hoạch hành động TĐC đã được phê duyệt. Đảm bảo những mục tiêu của Kế hoạch tái định cư đều đạt được sau khi hoàn thành các hoạt động tái định cư. 

(viii) Giải quyết khiếu kiện, khiếu nại của người BAH.

9.2.3. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An (Ban QLDA)

194. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An là cơ quan trực tiếp quản lý dự án. BQLDA sẽ chịu trách nhiệm về thực hiện Kế hoạch TĐC của Tiểu dự án bao gồm:

· Thay mặt Chủ đầu tư chuẩn bị, thực hiện và giám sát nội bộ tất cả các hoạt động Tái định cư trong phạm vi Tiểu dự án, dưới sự quản lý của Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An; 

· Chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư phù hợp với Khung chính sách tái định cư đã được duyệt, trình ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Thế giới phê chuẩn trước khi thực hiện Kế hoạch hành động Tái định cư
· Phối hợp với các bên liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư được phê duyệt; 

· Thuê tuyển cơ quan giám sát độc lập cho Tiểu dự án

· Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương giải quyết khiếu nại/khiếu kiện của người BAH.

9.2.4. UBND cấp huyện
195. UBND cấp huyện có các trách nhiệm sau:

a. Thông báo thu hồi đất cho người bị ảnh hưởng và tổ chức thực hiện nếu được UBND tỉnh ủy quyền;

b. Chỉ đạo Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và UBND cấp xã phổ biến thông tin dự án, các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện khảo sát, trắc địa, kiểm kê thiệt hại chi tiết và thực hiện Kế hoạch hành động TĐC;

c. Phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện lập theo ủy quyển của UBND tỉnh; 

d. Ra quyết định thu hồi đất của các cá nhân, hộ gia đình;

e. Bố trí đất đai cho người BAH và cấp giấy CNQSDĐ cho họ

f. Giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện của người BAH trong phạm vi thẩm quyền.

g. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức giám sát độc lập.

9.2.5. Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện hoặc Ban bồi thường GPMB các huyện
196. Đối với Tiểu dự án tỉnh Nghệ An, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện hoặc Ban bồi thường GPMB các huyện là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Tiểu dự án. Các đơn vị này có trách nhiệm: 
(i) Tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã được phê duyệt.
(ii) Lập, hoàn thiện và trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án đào đạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; tổ chức triển khai thực hiện các phương án đã được phê duyệt.
(iii) Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

(iv) Thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

(v) Tổng hợp và báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về công tác giải phóng mặt bằng hàng tháng, hàng quý...

(vi) Hỗ trợ UBND huyện thực hiện việc giải quyết khiếu nại của các hộ BAH

9.2.6. UBND cấp xã
197. UBND xã có trách nhiệm:

(i) Cung cấp các tài liệu liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất của các hộ bị ảnh hưởng; Xác nhận tính hợp lệ của người bị ảnh hưởng và tài sản bị ảnh hưởng;

(ii) Hỗ trợcác cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và khiếu nại của người bị ảnh hưởng;

(iii) Hỗ trợ UBND huyện, đơn vị làm công tác GPMB tổ chức các cuộc họp, tham vấn cộng đồng, điều tra kinh tế xã hội trong quá trình chuẩn bị và thực hiện RAP;

(iv) Thành lập các nhóm công tác cấp xã để hỗ trợ UBND huyện và đơn vị làm công tác GPMB thực hiện khảo sát kiểm đếm chi tiết, khảo sát giá thay thế, khảo sát kinh tế xã hội và cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện RAP;

(v) Phối hợp với đơn vị làm công tác GPMB trong việc tổ chức chi trả bồi thường, tái định cư và thực hiện chương trình phục hồi sinh kế;

(vi) Xác định diện tích đất thay thế cho các hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được bồi thường và đề xuất các chương trình phục hồi sinh kế phù hợp với điều kiện của người dân và địa phương;

(vii) Giải quyết khiếu nại cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành;

9.2.7. Người bị ảnh hưởng bởi dự án (người BAH)


198. Người bị ảnh hưởng có trách nhiệm:

(i) Phối hợp với các nhóm nghiên cứu kiểm tra và xác nhận các tài sản và đất đai bị ảnh hưởng cũng như các quyền lợi của mình; 

(ii) Tham gia trong tất cả các giai đoạn của quá trình chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch hành động TĐC và đưa ra các ý kiến phản hồi để cải thiện chất lượng Kế hoạch hành động TĐC và đưa ra các biện pháp thực hiện Kế hoạch hành động TĐC hiệu quả; và 

(iii) Bàn giao đất BAH cho dự án đúng kế hoạch sau khi nhận đủ tiền bồi thường và hỗ trợ.

10. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN

10.1. Nguồn ngân sách

199. Ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư sẽ được lấy từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh Nghệ An sẽ cung cấp vốn đối ứng cho việc thực hiện bồi thường và tái định cư, kinh phí này sẽ được bao gồm trong tổng chi phí đầu tư của Dự án.

200. Ban QLDA sẽ giải ngân khoản tiền thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư của dự án thông qua Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện (Ban bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện), các đơn vị này sẽ thanh toán trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án.
10.2. Khảo sát gia thay thế và bồi thường các tài sản bị ảnh hưởng

201. Theo yêu cầu của Chính sách Tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP 4.12), khảo sát giá thay thế cần phải thực hiện để làm căn cứ tính giá bồi thường cho tất cả các ảnh hưởng về đất, cây trồng, sản phẩm nuôi trồng thủy sản, tài sản và công trình bởi dự án. 

202. Chính vì vậy trong quá trình lập Kế hoạch hành động tái định cư đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát giá thay thế sơ bộ và đưa ra đơn giá bồi thường về đất và các tài sản trên đất cho các hộ BAH để đảm bảo đơn giá bồi thường cho các hộ BAH bởi dự án theo đúng giá thay thế (Kết quả khảo sát giá thay thế được đính kèm trong Phụ lục 4)
203. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, cần có một cơ quan định giá độc lập, đơn vị này sẽ tiến hành các cuộc khảo sát chi phí thay thế cho đất đai và các loại tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án. Cơ quan này sẽ xây dựng một bộ đơn giá thay thế để làm cơ sở cho Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An quyết định tỷ lệ bồi thường phù hợp với giá thị trường ngay trước thời điểm áp giá bồi thường để chi trả cho các tổ chức/cá nhân bị ảnh hưởng khi lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

10.3. Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ
204. Chi phí ước tính cho công tác thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư bao gồm:

a. Chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ: bao gồm các hạng mục đã được mô tả trong ma trận quyền lợi.

b. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: bao gồm cả chi phí khảo sát đo đạc chi tiết, chi phí lập hồ sơ thu hồi đất … ước tính tối đa bằng 2% tổng chi phí thực hiện bồi thường và hỗ trợ.

c. Chi phí dự phòng: Tỷ lệ cho dự phòng tạm tính 10% tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư. Ngân sách dự phòng của sẽ được sử dụng trong trường hợp điều chỉnh giá bồi thường, hỗ trợ do lạm phát, hoặc bất kỳ sự điều chỉnh trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động TĐC được phê duyệt.

205. Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho Tiểu dự án 4 là 611.907.000  VNĐ, (tương ứng 26.260 USD). Dưới đây là bảng dự toán bồi thường cho Tiểu dự án. Bảng dự toán chi tiết của từng công trình được trình bày cụ thể trong phụ lục 4 của Báo cáo.

Bảng 10. 1: Bảng dự toán bồi thường cho các hạng mục BAH bởi Tiểu dự án.
	TT
	Hạng mục 
	Thành tiền: tỷ giá quy đổi: 1 USD = 23.300 VNĐ

	
	
	VNĐ
	USD

	1
	Bồi thường về đất
	                       32,760,000 
	            1,406 

	 
	- Đất trồng NTTS
	                          12,400,000 
	                532 

	 
	- Đất rừng sản xuất
	                          20,360,000 
	                874 

	2
	Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng vật nuôi
	                     173,150,000 
	            7,431 

	 
	- Cây ăn quả
	                            1,150,000 
	                  49 

	 
	- Cây lấy gỗ
	                        170,400,000 
	             7,313 

	 
	- Diện tích mặt nước nuôi cá
	                            1,600,000 
	                  69 

	3
	Các khoản hỗ trợ
	                     342,036,000 
	         14,680 

	.-
	Hỗ trợ ổn định đời sống
	                       40,000,000 
	           1,717 

	.-
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
	                       66,080,000 
	           2,836 

	.-
	Hỗ trợ cho hộ BAH tạm thời về hoạt động NTTS trong thời gian thi công
	                    190,000,000 
	           8,155 

	.-
	Hỗ trợ cho các hộ BAH về đất trong thời gian thi công
	                       20,000,000 
	              858 

	.-
	Hỗ trợ cho dất công ích của xã khi bị thu hồi
	                         8,800,000 
	              378 

	.-
	Hỗ trợ cho các hộ dễ BTT
	                         8,000,000 
	              343 

	.-
	Hỗ trợ di dời tài sản công cộng
	                         9,156,000 
	              393 

	5
	Tổng cộng các công trình
	                     546,346,000 
	         23,448 

	6
	Chi phí quản lý = 2% 
	                       10,926,920 
	               469 

	7
	Dự phòng chi phí (10% tổng)
	                       54,634,600 
	            2,345 

	9
	Tổng cộng 
	                     611,907,520 
	         26,262 

	 
	Làm tròn
	                     611,907,000 
	         26,260 


206. Ghi chú: Dự toán này được tính toán dựa trên số liệu khảo sát sơ bộ. trong giai đoạn thực hiện để làm căn cứ áp giá bồi thường. Chủ đầu tư sẽ thuê một đơn vị thẩm định giá độc lập có đầy đủ chức năng để xây dựng và lập đơn giá thay thế trình UBND tỉnh phê duyệt.
11. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

11.1. Các hoạt động chính
207. Kế hoạch thực hiện RAP của Tiểu dự án tỉnh Nghệ An được trình bày tại Bảng 11.1. Các bước và thủ tục cụ thể như sau:

· Căn cứ vào thiết kế kỹ thuật chi tiết của công trình. Tư vấn thiết kế và Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An bàn giao mốc giới GPMB cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để xác định các hộ BAH và đo đạc kiểm đếm các tài sản BAH.

· Tổ chức họp tham vấn với các hộ BAH để phổ biến thông tin dự án và nguyên tắc bồi thường, tái định cư, bao gồm mục tiêu và lợi ích của dự án, các tác động tích cực và tiêu cực tiềm ẩn của dự án, các biện pháp giảm thiểu, các phương pháp được sử dụng để xác định giá các tài sản BAH, các biện pháp phục hồi và cơ chế giải quyết khiếu nại.

· Tiến hành khảo sát kiểm kê chi tiết (DMS) các hộ BAH và kiểm kê tài sản BAH để thu thập thông tin về người BAH, số lượng tài sản BAH. Tham vấn người BAH về các biện pháp giảm thiểu tác động của dự án và các biện pháp hỗ trợ phục hồi sinh kế.

· Tiến hành khảo sát giá thay thế. 

· Lập phương án bồi thường, công khai phương án bồi thường để lấy ý kiến của người BAH. hoàn chỉnh phương án bồi thường và trình UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện phê duyệt. 

· Thực hiện chi trả bồi thường và các khoản hỗ trợ cho các hộ BAH
· Thực hiện tái định cư (nếu có) và giải phóng mặt bằng sau khi chi trả bồi thường đầy đủ cho người BAH.

· Các hoạt động giám sát nội bộ và độc lập sẽ được triển khai ngay từ khi bắt đầu các hoạt động phổ biến thông tin và trong suốt quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC để đảm bảo rằng việc thực hiện bồi thường và TĐC tuân thủ Khung chính sách tái định cư.

11.2. Kế hoạch thực hiện
208. Kế hoạch thực hiện cho các hoạt động thu hồi đất của Tiểu dự án 4 được thể hiện ở bảng dưới đây: 
Bảng 11. 1: Kế hoạch thực hiện RAP của Tiểu dự án tỉnh Nghệ An
	Hoạt động
	Cơ quan 
chịu trách nhiệm
	Kế hoạch thực hiện

	Chuẩn bị thực hiện

	Xây dựng RAP của tiểu dự án 
	Đơn vị tư vấn
	Quý IV/2019

	Trình WB thông qua và UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt RAP của tiểu dự án
	UBND tỉnh Nghệ An
	Quý I/2020

	Đăng tải lên Website của WB, CPO, tỉnh Nghệ An
	WB ; Ban CPO và UBND tỉnh Nghệ An
	Quý I/2020

	Đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ dự án và các Hội đồng bồi thường các huyện
	Ban QLDA và Hội đồng bồi thường GPMB các huyện
	Quý II / 2020

	Thực hiện RAP của Tiểu dự án

	Kiểm đếm DMS và lập phương án bồi thường
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất /Hội đồng bồi thường GPMB các huyện  và UBND các xã
	Quý III/2020

	Chi trả bồi thường và GPMB
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất /Hội đồng bồi thường GPMB các huyện  và UBND các xã
	Quý IV/2020

	Bàn giao mặt bằng thi công
	Ban QLDA, Trung tâm Phát triển Quỹ đất /Hội đồng bồi thường GPMB các huyện  và UBND các xã
	Quý IV/2020

	Giám sát nội bộ TĐC hàng tháng và lập báo cáo quý
	 PMU/Ban QLDA
	Quý IV/2020

	Giám sát độc lập tái định cư
	Tư vấn độc lập
	Quý IV/2020


12. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

12.1. Mục tiêu của Giám sát

209. Để đảm bảo các hoạt động và cam kết được mô tả trong RAP đã phê duyệt được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Chủ dự án cần duy trì giám sát và đánh giá việc thực hiện RAP. Giám sát việc thực hiện RAP nhằm thu thập thông tin thường xuyên phản ánh kết quả thực hiện RAP trong khi đó đánh giá thực hiện RAP nhằm mục đích phân tích thông tin thu thập được trong quá trình giám sát để đánh giá mức kết quả, mức độ RAP được thực hiện đúng kế hoạch và phương pháp đã thống nhất. và đánh giá việc thực hiện RAP có đáp ứng mục tiêu của Chính sách Hoạt động OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư không tự nguyện hay không. Trong trường xác định có sự khác biệt (giữa kế hoạch hành động tái định cư và thực tế thực hiện) trong quá trình thực hiện. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An sẽ đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời.

12.2. Giám sát nội bộ

210. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An có trách nhiệm giám sát nội bộ việc thực hiện kế hoạch hành động tái định cư. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An sẽ chỉ định một cán bộ chuyên trách của BQLDA để thực hiện giám sát nội bộ với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

· Phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện RAP; 

· Thu thập các dữ liệu cần thiết - theo yêu cầu của Khung chính sách tái định cư này để thiết lập một cơ sở dữ liệu về tái định cư cho các báo cáo tiến độ thực hiện RAP phục vụ mục đích giám sát nội bộ; 

· Xác định bất kỳ vấn đề chưa giải quyết / vấn đề không tuân thủ trong quá trình thực hiện RAP; 

· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn Giám sát độc lập để giám sát việc thực hiện RAP; 

· Tiếp nhận và báo cáo khiếu nại của người bị ảnh hưởng lên các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

211. Tùy thuộc vào tính chất và sự phức tạp của RAP và các giai đoạn thực hiện RAP, công tác giám sát nội bộ có thể được duy trì hàng tuần, hàng tháng và/hoặc hàng quý. Báo cáo quý được chuẩn bị dưới hình thức phụ lục của báo cáo tiến độ một cách ngắn gọn nhất để đảm bảo a) Thực hiện RAP phù hợp với Chính sách OP 4.12. b) có biện pháp kịp thời và hợp lý để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể nảy sinh. 

212. Các cơ quan thực hiện sẽ thu thập thông tin hàng tháng từ các Hội đồng bồi thường khác nhau. Một cơ sở dữ liệu về thông tin theo dõi thực hiện tái định cư của Dự án sẽ được duy trì và cập nhật hàng tháng gồm cả việc giải quyết các đơn thư khiếu nại nếu có.

213. Các cơ quan thực hiện sẽ gửi báo cáo giám sát nội bộ về tình hình thực hiện Kế hoạch Hành động Tái định cư lên CPO và Nhà tài trợ như một phần của báo cáo quý mà họ phải nộp cho bên cho vay. Các báo cáo Giám sát nội bộ phải chứa đựng các thông tin sau:

(i) Số lượng các hộ BAH theo loại hình bị ảnh hưởng và theo hợp phần Dự án và tình trạng chi trả bồi thường, di dời và khôi phục nguồn thu nhập cho mỗi hạng mục.

(ii) Số kinh phí được phân bổ cho các hoạt động hoặc cho chi trả bồi thường và kinh phí đã giải ngân cho từng hoạt động.

(iii) Danh sách các kiến nghị. 

(iv) Kết quả cuối cùng về giải quyết các khiếu nại và bất cứ vấn đề tồn tại nào đòi hỏi cơ quan quản lý các cấp giải quyết.

(v) Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện và giải quyết vấn đề.

(vi) Tiến độ thực hiện tái định cư thực tế đã cập nhật.

12.3. Giám sát độc lập

12.3.1. Mục tiêu

214. Mục tiêu chung của giám sát độc lập là giám sát độc lập định kỳ và đánh giá thực hiện các mục tiêu tái định cư, những thay đổi về mức sống và việc làm, việc khôi phục nguồn thu nhập và sinh kế của những người bị ảnh hưởng, hiệu quả, tác động và tính bền vững của chính sách quyền lợi của người BAH, sự cần thiết có thêm các biện pháp giảm thiểu thiệt hại nếu có, và để rút ra những bài học chiến lược cho việc lập và hoạch định chính sách sau này.
Mục tiêu cụ thể: 

(i) Đảm bảo rằng mức sống của người BAH được khôi phục hoặc cải thiện; 

(ii) Theo dõi xem mục tiêu tổng thể của dự án và các mục tiêu tái định cư đã được thực hiện có phù hợp với Kế hoạch hành động tái định cư và nếu không đề xuất các biện pháp khắc phục;
(iii) Đánh giá xem các phương án bồi thường và phục hồi đã đầy đủ và phù hợp với OP4.12 của WB; 
(iv) Theo dõi và tư vấn về việc ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn do lao động nhập cư vào các cộng đồng xung quanh khu vực dự án (tức là những người sống hoặc làm việc tại các xã ngay sát khu vực dự án) trong quá trình xây dựng; 
(v) Theo dõi và tư vấn về việc bảo vệ an toàn lao động tại khu vực thi công và thực hiện các biện pháp an toàn lao động tại nơi làm việc tốt trong quá trình thi công; 
(vi) Theo dõi và tư vấn về việc thực hiện đầy đủ Cơ chế Giải quyết Khiếu Nại của Dự án (GRM); và để xác định các vấn đề hoặc các vấn đề tiềm ẩn và đề nghị giải quyết các vấn đề.
12.3.2. Cơ quan chịu trách nhiệm

215. Theo các yêu cầu của NHTG về thuê tư vấn, CPO thuê một tổ chức độc lập để thực hiện giám sát và đánh giá độc lập việc thực hiện Kế hoạch Hành động Tái định cư của các Tiểu dự án. Đơn vị này được gọi là Tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3 (ISC) có chuyên môn về khoa học xã hội và có kinh nghiệm về giám sát độc lập Tái định cư. ISC  bắt đầu công việc của mình ngay khi Dự án bắt đầu thực hiện, chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện RAP, EMDP của các tiểu dự án thuộc dự án WB8.

12.3.3. Giám sát và đánh giá.

216. Cơ quan giám sát độc lập cần giám sát bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề dưới đây:

(i) Chi trả bồi thường như: a) toàn bộ tiền bồi thường được chi trả đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng trước khi lấy đất hay không; b) chi trả đầy đủ có tương xứng với việc thay thế các tài sản bị ảnh hưởng.

(ii) Hỗ trợ những người phải xây lại nhà của mình trên diện tích đất còn lại. hoặc những người bị di dời phải xây dựng lại nhà ở những địa điểm mới do dự án thu xếp hoặc được giao mới.

(iii) Hỗ trợ khôi phục thu nhập. sinh kế.

(iv) Tham vấn cộng đồng và phổ biến công khai về chính sách bồi thường: a) người bị ảnh hưởng phải được thông tin và tham vấn một cách đầy đủ về thu hồi đất. các hoạt động thuê đất và thay đổi vị trí; b) đánh giá về nhận thức cộng đồng đối với các chính sách và quyền được bồi thường được thực hiện với những người bị ảnh hưởng bởi Dự án; và c) đánh giá nhận thức về các phương án khác nhau dành cho người bị ảnh hưởng được quy định trong Kế hoạch Hành động Tái định cư.

(v) Phục hồi thu nhập và sinh kế cho người BAH.

(vi) Hoạt động của cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại cho người BAH.

(vii) Mức độ hài lòng cuả người bị ảnh hưởng về những khía cạnh khác nhau của Kế hoạch Hành động Tái định cư sẽ được giám sát và ghi chép lại. 

(viii) Qua quá trình thực hiện, những xu hướng về mức sống được quan sát và điều tra. Bất cứ vấn đề tiềm tàng nào trong việc khôi phục mức sống đều được báo cáo và các biện pháp phù hợp sẽ được đề xuất để đảm bảo mục tiêu dự án.  

(ix) Những rủi ro về lao động nhập cư gây ra cho cộng đồng xung quanh khu vực dự án. bao gồm (1) Các rủi ro về tệ nạn xã hội tiềm ẩn liên quan đến người lao động nhập cư. do đó cần phải được phân chia theo giới; (2) An toàn của người lao động trong khu vực thi công của dự án; (3) An toàn của các cộng đồng xung quanh khu vực dự án từ bất kể tác động nào do công trình xây dựng gây ra. bao gồm bất kỳ rủi ro liên quan đến cả những người lao động thời vụ trong suốt thời gian của dự án; (4) Thực hiện các giải pháp và biện pháp giảm nhẹ rủi ro trong lao động và bảo vệ cộng đồng theo ESIA. EMP và RAP; và (5) Quản lý nhà thầu và kiểm soát nguồn lao động và những rủi ro tiềm ẩn của nó.

(x) Hoạt động xây dựng khu tái định cư: vị trí khu tái định cư. tiến độ xây dựng khu tái định cư, số hộ BAH thu hồi đất để xây dựng khu TĐC…

12.3.4. Phương pháp giám sát độc lập

217. Phương pháp giám sát là kết hợp phương pháp định lượng và định tính kèm các cuộc họp cộng đồng thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu và khảo sát mẫu. Quy mô mẫu có thể là 100% các hộ phải di dời và các hộ bị ảnh hưởng nặng và ít nhất 20% trong số các hộ bị ảnh hưởng còn lại đối với mỗi đợt giám sát.

218. Cuộc khảo sát điều tra này cần điều tra cả nữ giới người già và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Cần có sự đại diện bình đẳng của cả nam và nữ. 

12.3.5. Báo cáo giám sát

219. TVGSĐL phải trình báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và nêu những phát hiện trong quá trình giám sát. Các báo cáo giám sát này sẽ được nộp cho CPO sau đó CPO sẽ trình lên cho Ngân hàng Thế giới. Tư vấn đệ trình các loại báo cáo giám sát độc lập như sau: (i) Báo cáo khởi đầu (i) Báo cáo định kỳ; (i) Báo cáo cuối cùng

220. Báo cáo sẽ gồm (i) tiến độ thực hiện Kế hoạch Hành động Tái định cư; (ii) sự chệch hướng nếu có với các điều khoản và nguyên tắc của Kế hoạch Hành động Tái định cư; (iii) xác định các vấn đề tồn tại và các giải pháp được đề xuất qua đó các cơ quan thực hiện được thông báo về tình hình đang diễn ra và có thể giải quyết khó khăn một cách kịp thời; và (iv) diễn biến của các khó khăn và vấn đề đã được xác định trong báo cáo trước.

221. Giám sát độc lập sẽ thực hiện một đánh giá về tình hịnh thực hiện tái định cư từ 6 đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư. Báo cáo đánh giá cuối cùng sẽ được tích hợp trong Báo cáo hoàn thành dự án.

222. Việc thực hiện tái định cư này sẽ chưa được coi là kết thúc đến khi có đánh giá sau tái định cư và kiểm toán hoàn thành dự án xác nhận rằng tất cả các hộ bị ảnh hưởng đã nhận đủ các khoản bồi thường. hỗ trợ và quá trinh phục hồi cuộc sống được thực hiện theo đúng kế hoạch.
PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Mẫu bảng khảo sát kinh tế xã hội và kiểm đếm IOL các hộ BAH
Phụ lục 2: Tóm tắt kết quả họp tham vấn trong khu vực Tiểu dự án
Phụ lục 3: Một số Biên bản họp tham vấn cộng đồng tại khu vực Tiểu dự án

Phụ lục 4: Khảo sát giá thay thế
Phụ lục 5: Danh sách các hộ BAH bởi Tiểu dự án

Phụ lục 6: Tờ rơi thông tin Tiểu dự án

Phụ lục 7: Một số hình ảnh về công tác tham vấn và khảo sát hiện trường

Phụ lục 8: Tóm tắt về thông tin nâng cấp, sửa chữa của các hồ thuộc Tiểu dự án

[image: image3.png]



� Ghi chú: Một số hộ gia đinh BAH từ 2 loại hình trở lên.
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